ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 4

VÒNG 18 – ĐỀ 1

Bài 1: Phép thuật mèo con.
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.

	Bần hàn (1)
	Chỉ huy 1 tiểu đội (2)
	Áp phiên

(3)
	Làng (4)
	Hổng (tiếng Nam Bộ) (5)

	Không (6)
	Nhà thơ (7)
	Hàng tơ, dệt thưa (8)
	Nhiệm vụ cao cả (9)
	BRáng (tiếng Nam Bộ) (10)

	Hôm trước phiên chợ (11)
	The

(12)
	Nghèo khổ 

(13)
	Sáng suốt

(14)
	Thi sĩ

(15)

	Sứ mạng 

(16)
	Trung sĩ 

(17)
	cố gắng 

(18)
	Ấp 

(19)
	Hiền minh 

(20)


Trả lời: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Bài 2: Hổ con thiên tài
Câu 1: đội/A-kay,/mẹ/Mẹ/thương/thương/bộ

___________________________________________

Câu 2: toàn/vô/Nhân/thập

___________________________________________

Câu 3: làm/Rộng/hẹp/kép/đơn/làm

___________________________________________

Câu 4: ữ/ạng/tr/ng

___________________________________________

Câu 5: giao/lão/niên/Bách

___________________________________________

Câu 6: trong/sống/đục/còn/Chết/hơn

___________________________________________

Câu 7: nghề/bề/bề/Ruộng/tay/trong/không/bằng

___________________________________________

Câu 8: rã/Chớ/cả/sóng/chèo/tay/thấy/mà

___________________________________________

Câu 9: phổi/đá/Gan/chai

___________________________________________

Câu 10: Nhân/thiên/đinh/thắng

___________________________________________

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Tìm từ chỉ thời gian dùng sai trong các câu dưới đây:

Nó đang khỏi ốm từ tuần trước.

Trả lời: ………..…….

Câu hỏi 2: Điền những từ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Có cứng mới …………. đầu gió.

Câu hỏi 3: Điền tr hoặc ch thích hợp vào chỗ trống:


…….ắng muốt, mặt …..ăng, ……ường kì

Trả lời: chữ điền vào chỗ trống là: ……..…………

Câu hỏi 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng ……. cài then đêm sập cửa”

Câu hỏi 5: Câu văn sau có một từ viết sai chính tả, em hãy sửa lại cho đúng.

"Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

Câu hát căng buồm cùng dó khơi.”

Từ viết sai chính tả được sửa lại là: gió
Câu hỏi 6: Giải câu đố:

Để nguyên có nghĩa là hai,

Thêm huyền trùng điệp trải dài trung du.

Thêm nặng vinh dự tuổi thơ,

Cùng dự sinh hoạt đón cờ thi đua.

Từ thêm huyền là ….…….

Câu hỏi 7: Hãy chỉ ra tiếng không có âm đầu trong câu thơ sau:

" Cá nhụ cá chim cùng cá đé,

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,

Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé.

Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.”

Tiếng không có âm đầu là: …………….

Câu hỏi 8: Điền từ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian cho động từ trong câu sau:

(vẫn, mới, đã)

                              “Ôi, thân dừa ….... hai lần máu chảy

                               Biết bao đau thương, biết mấy oán hờn."

Câu hỏi 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

“Vảy bạc đuôi vàng loé rạng …... …..,

Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.”

Câu hỏi 10: Từ “suy nghĩ” trong câu “Nó đang suy nghĩ tìm cách vượt qua con suối.” là …..….. từ.

Bài 4: Trắc nghiệm 1
Câu hỏi 1: Cho câu “Lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng”, cụm từ “thật huy hoàng” là bộ phận gì?

A. trạng ngữ

B. chủ ngữ

C. vị ngữ

D. bổ ngữ

Câu hỏi 2: Trong các từ sau, từ nào phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ:

“Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào ….”

A. thướt tha

B. thiết tha

C. mới may

D. óng ả

Câu hỏi 3: Đáp án nào dưới đây chỉ chứa toàn là từ ghép phân loại?

A. Xanh lè, đỏ thẫm, tím ngắt, vàng óng, trắng hồng.

B. Cao vút, trong vắt, to kềnh, rộng lớn, thấp tẹt

C. Đen kịt, đen sì, đen nhánh, đen láy, đen xám
D. Đẹp lão, niềm vui, nỗi buồn, ác thú, ác quỷ.

Câu hỏi 4: Trong câu: “Chim công khoác trên mình chiếc áo sặc sỡ.”, tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật gì?

A. Nhân hóa

B. Ẩn dụ

C. Điệp từ

D. Điệp ngữ

Câu hỏi 5: Từ nào dưới đây là từ ghép?

A. Sáng sủa

B. Thành thật
C. Thật thà

D. Tha thiết

Câu hỏi 6: Từ "xe" trong câu: “Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.” giữ chức năng gì?

A. trạng ngữ

B. vị ngữ

C. chủ ngữ

D. bổ ngữ

Câu hỏi 7: Trong các từ sau, từ nào phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ:

“Những thằng cu áo đỏ chạy …

Vài cụ già chống gậy bước lom khom”

A. lom khom
B. lon xon

C. tung tăng

D. linh tinh

Câu hỏi 8: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

A. xa lạ

B. lợi lộc

C. thảo mộc

D. mộc mạt

Câu hỏi 9: “Tấm là một cô bé rất hiếu thảo.” thuộc kiểu câu nào?

A. Ai thế nào?
B. Ai là gì?

C. Ai làm gì?
D. Ai ở đâu?

Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ:

"Ngỡ từ quả thị bước ra

Bé làm …. giúp bà xâu kim"

A. Thị Nở

B. Cô Tiên

C. Cô Cám

D. Cô Tấm

Bài 5: Trắc nghiệm 2
Câu hỏi 1: Câu: “Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường” thuộc kiểu câu nào?

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?
D. Ai ở đâu?

Câu hỏi 2: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết chưa đúng?

a/ Tốt danh hơn lành áo



b/ Trâu buộc ghét trâu ăn 

c/ Bồng lai tiên cảnh 



d/ Nhường cơm sẻ canh

Câu hỏi 3: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Một tiếng ào ào rữ dội. Như một đàn cá voi lớn, xóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê dào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô xơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ."  


a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 4: Từ nào có nghĩa là coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình.

a/ tự trọng 

b/ trung thực
c/ trọng nghĩa 
d/ kính trọng

Câu hỏi 5: Từ nào viết sai chính tả trong đoạn thơ sau?

"Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng nan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé."

 
a/ dữ


b/ rộng 

c/ nan

d/ gió

Câu hỏi 6: Câu hỏi: "Cậu có thể cho mình mượn chiếc bút này không?" dùng để làm gì?

a/ phủ định 

b/ khẳng định 
c/ yêu cầu 

d/ khen

Câu hỏi 7: Giải câu đố:

Ai người được nhắc đến nhiều,

Đại thành Toán pháp, giúp bao nhiêu người?

Là ai?

a/ Nguyễn Hiền 


b/ Mạc Đĩnh Chi 

c/ Lương Thế Vinh 

d/ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu câu kể "Ai là gì?" trong đoạn văn sau?

“Nhà mình gồm có bốn thành viên. Bố mình là giáo viên dạy Toán. Mẹ mình là một kế toán. Em gái mình là học sinh trường mầm non Hải Dương. Còn mình là học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hồng Phong.”

a/ 1


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 9: Ai là tác giả của bài thơ "Đường đi Sa Pa"?

a/ Trần Đăng Khoa


b/  Phan Thị Thanh Nhàn 

c/ Nguyễn Phan Hách

d/ Nguyễn Khoa Điềm

Câu hỏi 10: Xác định thành phần chủ ngữ trong câu: "Bạn An là lớp trưởng lớp 4E."

 
a/ lớp trưởng
b/ Bạn An
c/ là lớp trưởng lớp 4E

d/ lớp 4E

VÒNG 18 – ĐỀ 2

Bài 1: Phép thuật mèo con.
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.

	Lâu dài

(1)
	Vạn kiếp

(2)
	Chính trực

(3)
	Vác

(4)
	Trụ cột

(5)

	Thiên cổ

(6)
	Mệt mỏi

(7)
	Ngay thẳng

(8)
	Rỗng tuếch

(9)
	Trăm họ 

(10)

	Bách gia

(11)
	Trống không

(12)
	Thổi

(13)
	Mót

(14)
	Trường kỳ

(15)

	Nòng cốt

(16)
	Mang

(17)
	Nấu

(18)
	Vất vả

(19)
	Nhặt

(20)


Trả lời: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Bài 2: Hổ con thiên tài
Câu 1: học/lễ/hậu/Tiên/học/./văn


_____________________________________________________ 

Câu 2: ./tháng/đã/Đêm/năm/sáng/chưa/nằm


_____________________________________________________ 

Câu 3: ./Học/rộng/tài/cao


_____________________________________________________ 

Câu 4: nằm/cối/./trên/đá/cá/đối/Con


_____________________________________________________ 

Câu 5: Ngày/ mười/tối/đã/./tháng/chưa/cười


_____________________________________________________ 

Câu 6: Hoa/nở/cúc/vàng/tươi.


_____________________________________________________ 

Câu 7: vàng/rỡ/rực/càng/./Nắng/ngày


_____________________________________________________ 

Câu 8: vẽ/gà/Em/con/./trống


_____________________________________________________ 

Câu 9: ./Người/ta/là/đất/hoa


_____________________________________________________ 

Câu 10: đèn/cái/lồng./như/cà/chua/Quả


_____________________________________________________ 

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Các từ "rì rầm, róc rách, tí tách" là ………..từ.

Câu hỏi 2: Điền những từ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau:



Mua ……..….. ba vạn, bán danh ba đồng.

Câu hỏi 3: Điền tr hoặc ch thích hợp vào chỗ trống:

……ương trình, công ……úng, …...õng tre

Trả lời:  …….…… 

Câu hỏi 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

" Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,

Đồi thoa ……. nằm dưới ánh bình minh.”

 (Theo Đoàn Văn Cừ)

Câu hỏi 5: Câu văn sau có một từ viết sai chính tả, em hãy sửa lại cho đúng.

"Quỷ bèn rũ mình, biến thành đám khói, bay đến tận trời xanh, khói tụ lại rồi tan dần dần chui hết vào chong bình. Bác đánh cá vội lấy ngay cái nắp bằng chì đậy luôn miệng bình lại."







Từ viết sai chính tả được sửa lại là …….……

Câu hỏi 6: Giải câu đố:

Bớt đầu thì bé nhất nhà,

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn.

Để nguyên mình lại thon thon,

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

Từ để nguyên là từ …..…….

Câu hỏi 7: Hãy chỉ ra tiếng không có âm đầu trong câu thơ sau:

Lưng núi thì to, mà lưng mẹ nhỏ,

Em ngủ ngoan, em đừng làm mẹ mỏi.

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.

Tiếng không có âm đầu là: …………….

Câu hỏi 8: Điền từ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian cho động từ trong câu sau:

(sẽ, mới, đã)

"Sang kì hai, em …….….. cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi."

Câu hỏi 9: Từ trái nghĩa với từ dũng cảm là ………… nhát.

Câu hỏi 10: Người có sức mạnh và lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa, được gọi là …………sĩ. 
Bài 4: Trắc nghiệm 1
Câu hỏi 1: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

“Mùa xuân …………cho bé

Chiếc kẹo tròn xoe

Và mở trang sách mới

Rủ bé cùng xem tranh.” (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.124)


A – gửi

B – chia

C – tặng

D – mang 

Câu hỏi 2: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Chúng có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con …….nõn mới guồng.” (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.119)


A – tôm

B – tơ

C – tằm

D – thoi

Câu hỏi 3: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Toàn bộ khu đền quay về hướng …….. Lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng. Mặt trời lặn, ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền.” (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.123)


A – đông

B – tây

C – nam

D – bắc

Câu hỏi 4: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

“Ai về…………….quê ta

Mía ngon, đường ngọt, trăng ngà dễ ăn.”

A – Quảng Ninh
B – Quảng Ngãi
C – Quảng Nghãi
D – Quảng Nam

Câu hỏi 5: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Hai tai to dựng đứng trên cái đầu rất đẹp. Hai lỗ mũi ươn ướt động đậy hoài. Mỗi khi nó ……… môi lên lại để lộ hai hàm răng trắng muốt. (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.128)


A – hếch
B – nhếch

C – chếch

D – chệch

Câu hỏi 6: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

“Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và ……….

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc”

(SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.9)


A – tiếng hát
B – lời ru

C – mật ngọt
D – tuổi thơ

Câu hỏi 7: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Càng lên đến chóp, vòng càng nhỏ đi. Lá nón được khâu vào các vòng tre bằng ………” (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.12)


A – sợi tơ

B – sợi chỉ

C – sợi móc

D – sợi nhớ

Câu hỏi 8: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “……….làm kép, hẹp làm đơn.”


A – Xa 

B – Rộng

C – Cao

D – Chặt

Câu hỏi 9: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Sáng ướt áo, trưa ráo……”


A – mặt 

B – lưng

C – vai

D – đầu

Câu hỏi 10: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

“Rủ nhau đi cấy đi cày

Bây giờ …………..có ngày phong lưu.”

A – khó nhọc
B – gian khổ

C – vất vả

D – chăm chỉ.

Bài 5 – Trắc nghiệm 2
Câu hỏi 1: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn phù hợp cho câu: “Tiếng trống càng thúc dữ dội.”? 

A – Ngày xưa
B – Trên bờ

C – Đến hồi kết
D – Đúng lúc đó

Câu hỏi 2: Những từ nào là động từ trong câu: “Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.”?

A – bóng, mặt hồ


B – nhỏ xíu, nhanh



C – lướt, trải



D – mênh mông, lặng sóng 

Câu hỏi 3: Nghĩa của tiếng “lạc” trong “mạch lạc” giống nghĩa của tiếng “lạc” nào trong các từ dưới đây?


A – lạc điệu

B – lạc quan

C – liên lạc

D – hạt lạc

Câu hỏi 4: Trạng ngữ trong câu:  “Trên các hè phố, trước cổng cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vấn vương vãi khắp thủ đô.” trả lời cho câu hỏi nào?


A – Khi nào?
B - Ở đâu?

C – Để làm gì?
D – Vì sao?

Câu hỏi 5: Sự vật nào được nhân hóa trong câu: “Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới cành cây đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn nhưng múi bông trắng nuột nà.”?


A – xuân, hoa



B – cây gạo, gió


C – chim chóc, cành cây


D – múi bông, lộc

Câu hỏi 6: Biện pháp nghệ thuận nào được sử dụng trong đoạn thơ sau:

“Lắng nghe loài chim nói

Về thành phố, tầng cao

Về ngăn sông, bạt núi 

Điện tràn đến rừng sâu.”?


A – so sánh

B – so sánh, nhân hóa
C - ẩn dụ
D – nhân hóa

Câu hỏi 7: Trong các câu hỏi sau đây, câu hỏi nào không dùng để xác định trạng ngữ chỉ thời gian?


A – Bao giờ
?
B - Ở đâu?

C – Khi nào?
D – Mấy giờ?

Câu hỏi 8: Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào chỉ có danh từ chung?


A – đi, đứng, xinh


B – Hà Nội, biển, sa mạc



C – em, làm, nhà cửa

D – chị, em, con

Câu hỏi 9: Ai là tác giả bài tập đọc: “Sầu riêng”? (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.34)


A – Vân Trình


B – Vũ Bội Tuyền



C – Mai Văn Tạo


D – Vũ Duy Thông

Câu hỏi 10: Tên thật của anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa là gì? (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.21)


A – Trần Quang Nghĩa


B – Nguyễn Thứ Lễ


C – Phạm Quang Lễ


D – Lê Đại Nghĩa 

VÒNG 18 – ĐỀ 3

Bài 1: Phép thuật mèo con.
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.

	Ánh hoàng hôn

(1)
	Bạch tuyết

(2)
	Ngỡ ngàng

(3)
	Muôn đời

(4)
	Vạn kiếp

(5)

	Ráng chiều

(6)
	Chứng nhận

(7)
	Vững chắc

(8)
	Ngạc nhiên

(9)
	Giàu có

(10)

	Sáng suốt

(11)
	Học trò

(12)
	Sỹ tử

(13)
	Đỏ phơn phớt

(14)
	Kiên cố

(15)

	Thị thực

(16)
	Hiền minh

(17)
	Phú quý

(18)
	Tuyết trắng

(19)
	Hây hây

(20)


Trả lời: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Bài 2 – Hổ con thiên tài

Câu 1: ngô/vang/nương./Bắp/trên/ngủ


_____________________________________________________

Câu 2: sông/bắc/ngọn/cầu/gió/Con/sáo/sang


_____________________________________________________

Câu 3: chạy/đông/Cơn/trông/vừa/vừa/đằng


_____________________________________________________

Câu 4: áng/c/tr/ường


_____________________________________________________

Câu 5: cho/con/Sinh/con/vun/chẳng/ai/trồng


_____________________________________________________

Câu 6: cha/Con/nòng/đứt/nọc/đuôi/như/không


_____________________________________________________

Câu 7: dại/mang/Con/cái


_____________________________________________________

Câu 8: ăng/n/ài/t


_____________________________________________________

Câu 9: én/xuân!/Mà/gọi/đã/con/người/sang


_____________________________________________________

Câu 10: trong/ngọn/ấy/dừa/Chắc/xanh/nắng/lam


_____________________________________________________

Bài 3: Điền từ
Câu hỏi 1: Điền vào chỗ trống:

“Sông nào nơi ấy sóng trào

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn.”

Trả lời: sông Bạch ………….. (Gõ chữ cái đầu là chữ hoa).

Câu hỏi 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Người là Cha, là Bác, là Anh

Quả ……lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. 

(Tố Hữu)

Câu hỏi 3: Điền vào chỗ trống:

“Lắm kẻ yêu hơn…………người ghét.”

Câu hỏi 4: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: 

“Chim bay, chim sà

Lúa tròn……………..sữa

Đông quê chan chứa

Những lời chim ca.”

(Huy Cận)

Câu hỏi 5: Điền vào chỗ trống:

Ai ơi giữ ……………cho bền

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

Câu hỏi 6: Giải câu đố:

“Để nguyên làm áo mùa đông

Thêm huyền là để nhạc công hành nghề.”

Từ thêm dấu huyền là từ gì?

Trả lời: từ ……..

Câu hỏi 7: Giải câu đố:

“Tiếng ngân dài mỗi sớm trưa

Thêm dấu huyền hóa cơ mưa mất rồi.”

Từ chưa thêm dấu huyền là từ gì?

Trả lời: từ …………..

Câu hỏi 8: Điền vào chỗ trống: 

“Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng ………………đỏ nắng, xanh cây quanh nhà.”

(Nghe thầy đọc thơ, Trần Đăng Khoa)

Câu hỏi 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:  “Một cái mỏ màu …………hươu, vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm như thế, mọc ngăn đằng trước. Cái đầu xinh xinh, vàng ruột và ở dưới bụng, lủn chủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng.”

(Tô Hoài)

Câu hỏi 10:  Điền vào chỗ trống: “Đất có …………, quê có thói”

Bài 4: Trắc nghiệm 1
Câu hỏi 1: Từ nào có chứa tiếng “thám” có nghĩa là “thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể gây nguy hiểm.”?


A – thám tử

B – thám tính
C – mật thám
D – thám hiểm

Câu hỏi 2: Những sự vậy nào được nhân hóa trong khổ thơ?

“Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê

Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá

Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ

Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?”

(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)


A – gió, gạch



B – gió, sương mù



C – gạch, mồ hôi



D – sương mù, mồ hôi

Câu hỏi 3: Chọn từ phù hợp với đoạn thơ sau:

“Chiều trôi thơ thẩn áng mây

Cài lên màu áo hây hây……

Đêm thêu trước ngực vầng trăng

Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên.”

(Nguyễn Trọng Tạo)


A – ráng chiều


B – ánh chiều


C – ráng vàng


D – ráng hồng

Câu hỏi 4: Từ nào có thể thay thế được từ “ngư ông” trong câu sau:

“Gác mái ngư ông về viễn phố

Gõ sừng mục tử lại cô thôn.”


A – ngư trường
B – ngư phủ

C – ngư dân

D – lão nông

Câu hỏi 5: Đoạn thơ sau có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 

“Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công.”

(Hồ Chí Minh)


A – nhân hóa
B – so sánh

C – nhân hóa và so sánh
D  - khác

Câu hỏi 6: Từ nào là từ láy?


A – sắc sảo

B – tốt tươi

C – chèo chống
D – buôn bán

Câu hỏi 7: Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: “Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.”?


A – buổi xe

B – xe

C – xe dừng lại
D – thị trấn nhỏ

Câu hỏi 8: Từ “anh hùng” trong câu: “Con đã có hành động thật anh hùng.” thuộc từ loại nào?


A – danh từ

B – động từ

C – tính từ

D – đại từ

Câu hỏi 9: Biện pháp nghệ thuận nào được sử dụng trong khổ thơ?

“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.”

(Ngắm trăng – Hồ Chí Minh)


A – so sánh




B – nhân hóa



C – nhân hóa và so sánh


D – cả ba đáp án sai

Câu hỏi 10: Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu: “Năm  học này, nhờ chăm chỉ, Nam đạt danh hiệu  học sinh giỏi.”


A – nhờ chăm chỉ



B – năm học này



C – Nam




D – học sinh giỏi

Bài 5: Trắc nghiệm 2

Câu 1: Trong bài thơ "Bài thơ về tiểu đội xe không kính", vì sao những chiếc xe trở thành xe không có kính ?

 A. vì ngay khi chế tạo xe đã không có kính 

B. vì các chiến sĩ tháo kính xe ra cho tiện quan sát 

C. vì bom nổ làm vỡ mất kính xe 

D. vì những chiếc xe bị va đập vào núi nên vỡ mất kính

Câu 2: Trong bài "Khuất phục tên cướp biển" ai vẫn dám nói khi tên chúa tàu quát mọi người im? 

 A. ông chủ quán
 B. bác sĩ Ly 
C. khách hàng
D. thủy thủ

Câu 3: Trong các câu sau, câu nào giữ được phép lịch sự khi yêu cầu, đề nghị người khác giúp đỡ mình?

A. Lan ơi, cho tớ về với!


B. Cho đi nhờ một cái!

C. Mang xe ra đây!


D. Ra đây đèo tao về nhanh lên!

Câu 4: Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi nào?

A. Khi nào?

B. Ở đâu?

C. Vì sao?

D. Để làm gì?

Câu 5: Đoạn văn dưới đây có mấy trạng ngữ chỉ thời gian?

“Từ ngàycòn ít tuổi, tôi đã thích những tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố nữ của làng hồ. Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân.”

a/ 1


b/ 2


c/ 3


d/ 4

Câu 6: Đoạn văn dưới đây có bao nhiêu lỗi chính tả?


“Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm lứt nẻ đất ruộng và làm ròn khô những chiếc lá rơi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông giét mướt.”


a/ 1


b/ 2


c/ 3


d/ 4

Câu 7: Thành ngữ tục ngữ nào sau đây viết sai?


a/ Mặt hoa da phấn

b/ Cái nết đánh chết cái đẹp


c/ Mặt tươi như hoa
d/ Chữ như chó bới

Câu 8: Giải câu đố sau:

Không huyền, vị của hạt tiêu.

Có huyền, công việc sớm chiều nhà nông.

Từ có huyền là từ gì?


a/ bừa


b/ cày


c/ cào


d/ đào

Câu 9: Thành ngữ nào nói về cái đẹp?


a/ Gan vàng dạ sắt



b/ Học rộng tài cao


c/ Mặt ngọc da ngà


d/ Học thầy không tày học bạn

Câu 10: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? có tác dụng gì?

A. nêu lên hoạt động của người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa).

B. tả lại ngoại hình của người, con vât (hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa).

C. cho biết ai (hoặc cái gì, con gì) thực hiện hoạt động đó.

D. bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của nhân vật được nhắc tới trong câu.

VÒNG 18 – ĐỀ 4

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn

	dịu dàng
	hài hước
	vui tính
	độc giả
	đùa giỡn

	vườn hoa của vua
	thính giả
	khen ngợi
	người đọc
	tuyên dương

	vườn ngự uyển
	người nghe
	khán giả
	người xem
	nô đùa

	sảng khoái
	cuốn hút
	thùy mị
	hấp dẫn
	khoan khoái


Bài 2: Hổ con thiên tài

Câu 1: rụng./Mùa/vàng/thu,/lá


________________________________________

Câu 2: Đoàn/thuyền/mặt/chạy/trời/đua/./cùng


________________________________________

Câu 3: trời/Mặt/đồi/trên/./thì/của/nằm/bắp


________________________________________

Câu 4: ./xuống/hòn/trời/như/biển/lửa/Mặt


________________________________________

Câu 5: Mắt/dặm/./huy/muôn/cá/phơi/hoàng


________________________________________

Câu 6: Quả/dầu/như/ớt/./đèn/ngọn


________________________________________

Câu 7: khổ/Bá/thành/Cao/./Quát/luyện/tài


________________________________________

Câu 8: ./bóp/nát/quả/Toàn/Trần/Quốc/cam


________________________________________

Câu 9: sinh/ra/tử/Vào


________________________________________

Câu 10: trời/quay/quanh/mặt/./đất/Trái


________________________________________

Bài 3: Điền từ

Câu hỏi 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "(Chống chọi) một cách kiên cường, không lùi bước gọi là gan ……………"(sgk4-tập2-trang74)

Câu hỏi 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Ngành nghiên cứu các vật thể trong vũ trụ gọi là …………. văn học."

Câu hỏi 3: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Khi nêu yêu cầu, đề nghị phải giữ phép  ……… sự.”

Câu hỏi 4: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Gan ….. có nghĩa là không sợ nguy hiểm.

Câu hỏi 5: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Mùa xuân là tết trồng cây,

Làm cho đất nước càng ngày càng ………..

Câu hỏi 6: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Gan ……. tức là trơ ra, không biết sợ là gì.”

Câu hỏi 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Buồn trông ch……chếch sao Mai

Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ

(Ca dao)

Câu hỏi 8: Điền s hay x vào chỗ trống: "Đứng mũi chịu sào nơi đầu …..óng ngọn gió."

Câu hỏi 9: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Khi viết, cuối câu cầu khiến có dấu chấm than hoặc dấu ………….

Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

"Người thanh nói tiếng cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng …………"

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu hỏi 1: Câu: "Mẹ nấu chè hạt sen." thuộc kiểu câu nào?

a/ Ai là gì? 

b/ Ai làm gì? 
c/ Ai thế nào? 
d/ Khi nào?

Câu hỏi 2: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết chưa đúng?

a/ Kiến tha lâu cũng đầy tổ 
b/ Sông có khúc, người có lúc 

c/ Cầu được ước thấy

d/ Tốt gỗ hơn tốt nước ve

Câu hỏi 3: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Nhiều khi người ta ngửi thấy mùi thơm của hoa và nhựa cây từ sa bay đến, phảng phất và nhẹ nhàng. Trên trời xanh biếc có vài đám mây chắng đủng đỉnh bay, giống hệt những chiếc thuyền buồm khoan thai nướt trên mặt biển. Bên ven rừng, hàng vạn con bướm nho nhỏ, vàng vàng bay phấp phới như muốn thi đua với khách đi đường.."  

(Theo Hồ Chí Minh)

 
a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 4: Dòng nào dưới đây chỉ toàn các từ viết đúng chính tả?

a/ sắp sếp, tỉnh sảo, bổ xung

b/ sáng sủa, sản sinh, sinh động

c/ sinh đẹp, thời tiết, xấu xa

d/ sương gió, sương sườn, sa xôi

Câu hỏi 5: Từ nào viết sai chính tả trong đoạn thơ sau?

Về với quê hương 

Cồn cào nhớ những buổi trưa 

Nơi có bụi che đu đưa đánh võng

Đất nhẵn lỳ mài thủng miếng kê mông 

Ô ăn quan đầy túi vỏ ốc đồng.


a/ che


b/ trưa 

c/ kê 


d/ quan

Câu hỏi 6: Trong bài "Chuyện cổ tích về loài người" ai cho trẻ con sự hiểu biết?

 
a/ ông trời 

b/ người bố

c/ người mẹ 

d/ người thầy

Câu hỏi 7: Giải câu đố:

Lúc đầu thì đặc như hồ,

Thêm sắc cắt giấy như là dùng dao,

Thêm huyền lên mái nhà cao,

Đến khi mang nặng em nào cũng ưa.

Từ thêm sắc là gì?

a/ kéo


b/ keo 

c/ bánh 

d/ trái

Câu hỏi 8: Trong bài "Hoa học trò" tác giả dùng hình ảnh "muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau" để ví với hình ảnh gì?

a/ lá phượng 


b/ cành phượng 


c/ đóa hoa phượng 


d/ tán hoa phượng 

Câu hỏi 9: "Bè xuôi sông La" chở gì?

a/ bầy trâu 

b/ vôi vữa 

c/ gỗ 


d/ cá

Câu hỏi 10: Từ nào sau đây khác với các từ còn lại?


a/ anh dũng

b/ can đảm

c/ nhút nhát

d/ gan dạ

Bài 5 - Trắc nghiệm 2

Câu hỏi 1: Giải câu đố:

Để nguyên thuộc một loài chim,

Thêm vào dấu sắc nước liền chảy qua.

Dấu huyền tiếng vọng vang xa,

Thêm vào dấu hỏi kẻ ra người vào.

Từ để nguyên là từ gì?

a/ cổng

b/ công

c/ sâu


d/ ca

Câu hỏi 2: Câu nào dưới đây không sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh?

a/  Nhanh như sóc.



b/ Mẹ em là bác sĩ. 

c/ Mắt hiền sáng tựa vì sao. 

d/ Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Câu hỏi 3: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết sai?

a/  Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa 

b/ Thiên binh vạn mã 

c/ Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa 

d/ Con lợn có béo cỗ lòng mới ngậy

Câu hỏi 4: Dòng nào dưới đây gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ lom khom, lặng lẽ, lon xon 

b/ trăn chiếu, nghiêng ngả, phố sá 

c/ trơn tru, diễn suất, chậm rãi 

d/ xuất chúng, dữ gìn, chậm chễ

Câu hỏi 5: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

Sầm Sơn – một thành phố biển tuyệt đẹp của tỉnh Thanh Hoá.


a/ đánh dấu ý muốn nhấn mạnh

b/ đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trong hội thoại

c/ đánh dấu phần chú thích trong câu 

d/ đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê

Câu hỏi 6: Xác định vị ngữ trong câu: "Mỏ đại bàng dài và rất cứng".

a/ dài và rất cứng 
b/ dài 

c/ rất cứng 

d/ mỏ đại bàng

Câu hỏi 7: Có bao nhiêu từ viết sai chính tả trong khổ thơ sau?

" Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng rọt nước hoà tiếng chim

Vòm cây xanh, đố bé tìm

Tiếng nào giêng giữa trăm ngìn tiếng chung

Mà vườn hoa cũng lạ lùng

Nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim."

 (Theo Định Hải)

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu từ láy trong đoạn văn sau:

Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lên cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 9: Những câu thơ sau có trong bài thơ nào?

“Rộng lắm là mặt bể

Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa

Hình tròn là trái đất...”

a/ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 

b/ Chợ Tết 

c/ Bè xuôi sông La 

d/ Chuyện cổ tích về loài người

Câu hỏi 10: Điền từ còn thiếu vào câu thơ sau:

" Mồ hôi mẹ rơi má em nóng ……..

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối."

 (Theo Huy Cận)

 
a/ bức


b/ đỏ 


c/ hổi 


d/ nực

VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 5

Bài 1 – Mèo con nhanh nhẹn

	Xấu
	Lùn tịt
	Mập mạp
	Lêu nghêu
	Xinh xắn

	Gầy gò
	Trắng nõn
	Xấu xí
	Gầy đét
	Lực lưỡng

	Mũm mĩm
	Trắng trẻo
	Thanh mảnh
	Khiêm tốn
	Lênh đênh

	Thấp tẹt
	Xinh xẻo
	Vạm vỡ
	Mảnh mai
	Khiêm nhường


Bài 2: Hổ con thiên tài

Câu 1: đưa/xuân/Ngày/én/thoi./con


________________________________________

Câu 2: trên/Em/lưng/mẹ./say/ngủ/be


________________________________________

Câu 3: trống/minh./giả/sứ/bình/Gà/là/của


________________________________________

Câu 4: rào./Sáng/mưa/trời/đổ/nay


________________________________________

Câu 5: ao/ đào/ lã./nước/hơn/giọt/Một/máu


________________________________________

Câu 6: cao/ Núi/ giữa/ mây./chăn/ngủ


________________________________________

Câu 7: nhăn./Quanh/đôi/mắt/nhiều/nếp/mẹ/đã


________________________________________

Câu 8: thót/Mồi/thánh/hôi/cày./như/mưa/ruộng


________________________________________

Câu 9: lửa/ nổi/đông./đằng/trời/Mặt


________________________________________

Câu 10: đồng./cháo/Ăn/chạy/một/bát/quãng/ba


________________________________________

Bài 3: Điền từ

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: có thân hình to lớn, nở nang, rắn chắc, trông rất khỏe mạnh được gọi là ……..….vỡ.

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Từ “suy nghĩ”  trong câu: “Những suy nghĩ của anh ấy rất độc đáo.” là ....…… từ.

Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con

Trên trái ………. trần trụi

Không dáng cây ngọn cỏ.

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 


“Mấy chú chim đang trò chuyện ríu rít trên cây.” là dạng câu kể Ai …..…. gì?

Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Từ trái nghĩa với từ khỏe là từ ……….

Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 


Bám theo mãi không dứt bỏ được gọi là ………..đẳng.

Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


“Chú mèo mướp đang vờn chuột ngoài góc vườn.” là dạng câu …..…. Ai làm gì? 

Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Vị ngữ trong câu kể “Ai làm gì?” nêu lên hoạt động của con người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối khi được …… …. hóa).

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Mắt trẻ con sáng lắm

Nhưng chưa thấy gì đâu

Mặt ….…. mới nhô cao

Cho trẻ con nhìn rõ.

Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Chuyện trong vòm lá

Chim có gì vui

Mà nghe ….… rít

Như trẻ reo cười.



(Nguyện Bao)

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu 1: Trong bài "Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa", Trần Đại Nghĩa là tên do ai đặt cho ông ?

A. cha mẹ 

B. Bác Hồ 

C. ông bà 

D. cô chú

Câu 2: Trong câu "Bè đi chiều thầm thì" tác giả dùng biện pháp nghệ thuật gì ?

 
A. so sánh

 B. nhân hóa

 C. hoán dụ 

D. ẩn dụ

Câu 3: Trong bài "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ", người mẹ mong cu Tai lớn lên sau này sẽ thế nào?

 
A. ngủ ngoan
 B. đừng rời lưng mẹ 
C. khỏe mạnh 
D. học giỏi

Câu 4: Ngoài câu cầu khiến, em có thể dùng kiểu câu nào để yêu cầu, đề nghị?


A/câu phủ định
B/ câu cảm thán

C/ câu kể

D/ câu hỏi

Câu 5: Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất bình thường là:

A. Tôi



B. Cuộc đời tôi

C. Rất bình thường


D. Bình thường

Câu 6: Các câu thơ dưới đây thuộc kiểu câu nào:


“Ruộng rẫy là chiến trường


Cuốc cày là vũ khí


Nhà nông là chiến sĩ”?

A. Ai là gì?

B. Câu cầu khiến
C. Ai thế nào?
D. Ai làm gì?

Câu 7: Có bao nhiêu động từ trong câu: “Anh tôi nghĩ cách rung chiếc chuông vàng trên cao kia.”?

A/ một

B/ hai


C/ ba


D/ bốn

Câu 8: Giải câu đố sau:

Để nguyên chăm chỉ kéo cày, 

Thêm huyền thành lá trầu cay của bà. 

Thêm sắc vỏ thóc tách ra, 

Đố em đoán đúng đó là chữ chi?

Chữ để nguyên là chữ gì?


a/ tro


b/ trầu

c/ trâu

d/ trấu

Câu 9: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết sai?


a/ Gan như cóc tía


b/ Gan vàng dạ sắt


c/ Nước chảy đá mòn

d/ Học giỏi cày giỏi

Câu 10: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi chính tả?

“Ngoài đường, nửa khói mịt mù. Điều đó rất có lợi cho Ga-vrốt. Dười màn khói và với thân hình bé nhỏ, cậu bé có thể tiến sa ngoài đường mà không ai trông thấy. Ga-vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy rỏ.”

a/ 2


b/ 3


c/ 4


d/ 5

Bài 5 – Trắc nghiệm 2

Câu 1: Trong bài "Trống đồng Đông Sơn" giữa mặt trống đồng Đông Sơn có hình trang trí gì ?

 
A. hình vũ công nhảy múa 

B. hình chim bay 

C. hình ngôi sao nhiều cánh 

D. hình lá cờ

Câu 2: Bài thơ "Chợ Tết" có mấy câu nhắc đến những sắc thái khác nhau của màu xanh?

 
A. 3 


B. 4 


C. 5 


D.6

Câu 3: Cành cây phượng dùng điều gì để báo tin thắm cho cậu học trò ?

 
A. chiếc lá e ấp 



B. làn gió đưa đẩy 

C. bông hoa phượng nở 


D. tán hoa phượng

Câu 4: Trong bài "Đoàn thuyền đánh cá", cái gì đã dệt biển nên muôn luồng sáng?

 A. đoàn thuyền đánh cá 


B. ánh sáng mặt trời

 C. sóng nước 



D. những đàn cá

Câu 5: Thành ngữ nào có nghĩa là “xông phá nơi trận mạc nguy hiểm luôn cận kề cái chết.”?

A – Sinh dữ tử lành


B – Vào sinh ra tử



C – Gan vàng dạ sắt


D – Ba chìm bảy nổi

Câu 6: Từ “dũng cảm” không thể ghép với cụm từ nào dưới đây để tạo thành cụm từ có nghĩa?

A. Hành động
B. người chiến sĩ
C. nói dối

D. tinh thần

Câu 7: Muốn đặt câu cầu khiến ta có thể thêm từ hãy hoặc đừng hoặc chớ vào đâu?

A. Trước động từ


B. Vào cuối câu

C. Vào đầu câu


D. Không thêm vào

Câu 8: “Bác sĩ Ly đức độ, hiền từ nhưng nghiêm nghị và cứng rắn” thuộc kiểu câu nào?

A. Ai làm gì?
B. Ai ở đâu?

C. Ai thế nào?
D. Ai là ai?

Câu 9: Giải câu đố sau:

Để nguyên loại quả thơm ngon, 

Hỏi vào co lại chỉ còn bé thôi, 

Nặng vào mới thật lạ đời, 

Bỗng nhiên thành vết xoong nồi lọ lem.

Từ để nguyên là từ gì?


a/ nho


b/ nhỏ


c/ nhọ


d/ co

Câu 10: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

“Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà ngiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú giữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Rốt cục, tên cướp biển cúi gằm mặt, tra dao vào, ngồi xuống, làu bàu trong cổ họng.”

a/ 3


b/ 2


c/ 4


d/ 5

VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 6

Bài 1 – Mèo con nhanh nhẹn

	cố đô
	kinh đô cũ
	phai
	lấp lánh
	óng  ánh

	thiên cổ
	trần gian
	quy định
	nhạt
	luật lệ

	đon đả
	lấp ló
	mải mê
	muôn đời
	hạ giới

	thập thò
	niềm nở
	lẻ tẻ
	say sưa
	rải rác


Bài 2 – Hổ con thiên tài

Câu 1: gài/nắng/Đèo/lưng./ánh/cao/dao/thắt


_________________________________________ 

Câu 2: xanh/chuối/tươi/hoa/đỏ/Rừng


_________________________________________ 

Câu 3: Đoàn/thuyền/mặt/chạy/trời/đua/./cùng


_________________________________________ 

Câu 4: trời/Mặt/đồi/trên/./thì/của/nằm/bắp



_________________________________________ 

Câu 5: ./xuống/hòn/trời/như/biển/lửa/Mặt



_________________________________________ 

Câu 6: khổ/ Bá/ thành/ Cao/ ./ Quát/ luyện/ tài



_________________________________________ 

Câu 7: ./bóp/nát/quả/Toàn/Trần/Quốc/cam



_________________________________________ 

Câu 8: sinh/ra/tử/Vào



_________________________________________ 

Câu 9: trời/quay/quanh/mặt/./đất/Trái

_________________________________________ 

Câu 10: ./huy/Mắt/phơi/cá/dặm/muôn/hoàng


_________________________________________ 

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "(Chống chọi) một cách kiên cường, không lùi bước gọi là gan ……………"(sgk4-tập2-trang74)

Câu hỏi 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Ngành nghiên cứu các vật thể trong vũ trụ gọi là …………. văn học."

Câu hỏi 3: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Khi nêu yêu cầu, đề nghị phải giữ phép  ……… sự.”

Câu hỏi 4: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Gan ….. có nghĩa là không sợ nguy hiểm.

Câu hỏi 5: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Mùa xuân là tết trồng cây,

Làm cho đất nước càng ngày càng ………..

Câu hỏi 6: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Gan ……. tức là trơ ra, không biết sợ là gì.”

Câu hỏi 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Buồn trông ch……chếch sao Mai

Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ

(Ca dao)

Câu hỏi 8: Điền s hay x vào chỗ trống: "Đứng mũi chịu sào nơi đầu …..óng ngọn gió."

Câu hỏi 9: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Khi viết, cuối câu cầu khiến có dấu chấm than hoặc dấu ………….

Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

"Người thanh nói tiếng cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng …………"

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu hỏi 1: Đoạn thơ sau nằm trong bài thơ nào?

"Bè đi chiều thầm thì

Gỗ lượn đàn thong thả

Như bầy trâu lim dim

Đắm mình trong êm ả." 

 (Vũ Duy Thông)

a/ Ngắm trăng 


b/ Đoàn thuyền đánh cá 

c/ Bè xuôi sông La 

d/ Dòng sông mặc áo

Câu hỏi 2: Trong kiểu câu "Ai thế nào?" vị ngữ thường được cấu tạo bởi từ loại nào?

 
a/ danh từ 

b/ động từ   
c/ tính từ 
d/ cả 3 đáp án đều đúng

Câu hỏi 3: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Rừng xa vọng tiếng chim gù,

Ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn.

Mùa xuân đẫm lá nguỵ trang,

Đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai.

Ba lô nặng, súng cầm tay,

Đường sa biết mấy rặm dài nhớ thương.

Giờ này mẹ ở quê hương,

Cũng chừng đang dõi theo đường ta đi.

Đêm mưa, ngày nắng xá gì,

Quân thù còn đó, ta đi chưa về.

Chim rừng thánh thót bên khe,

Nhìn lên xanh biếc bốn bề rừng xuân."

(Theo Lê Anh Xuân)

a/ 1


b/ 2


c/  3


d/  4

Câu hỏi 4: Điền từ trái nghĩa với từ "đứng" vào chỗ trống để được thành ngữ đúng: "Kẻ đứng người ....."

 
a/ đi 


b/ ngồi 

c/ chạy

d/  nằm

Câu hỏi 5: Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ sau:

"Đi suốt cả ngày thu

Vẫn chưa về tới ngõ

Dùng dằng hoa quan họ

Nở tím bên sông Thương."

(Chiều sông Thương - Hữu Thỉnh)

a/ so sánh 
b/ điệp ngữ 

c/ nhân hóa 
d/ nhân hóa và so sánh

Câu hỏi 6: Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: 

“Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ, hiền dịu.”?

(Quả cà chua - Ngô Văn Phú)

 
a/ cà chua 




b/ mỗi quả cà chua chín



c/ một mặt trời nhỏ 


d/ hiền dịu

Câu hỏi 7: Xác định chủ ngữ trong câu: 

"Những cánh mai vàng bung nở dưới nắng xuân."

a/ những cánh mai vàng 


b/ cánh mai 

c/ những cáng mai vàng bung nở 
d/ dưới nắng xuân

Câu hỏi 8: Trong bài tập đọc "Ga-vrốt ngoài chiến lũy", cậu bé ra ngoài chiến lũy để làm gì?

a/ liên lạc với địch

b/  nhặt đạn mang về cho nghĩa quân

c/ đi chơi 


d/ chạy trốn

Câu hỏi 9: Giải câu đố sau:

Để nguyên thì ở bếp than

Huyền vào kho nấu người người thích ăn?

Từ để nguyên là từ gì?

 
a/ gio


b/ tro 


c/ nồi 


d/ chảo

Câu hỏi 10: Dòng nào sau đây có từ viết sai chính tả?

 
a/ rong chơi, da diết, dò la 

b/ lầy lội, rườm rà, trừng trị 

c/ sâu lắng, trau dồi, rành rọt 

d/ nội chú, giục giã, rơm dạ

Bài 5 – Trắc nghiệm 2

Câu hỏi 1: Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Bấy giờ đã là tháng sáu. Mới sau có một tháng, cây sồi già đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá sum sê xanh tốt thẫm màu, đang say sưa ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều. Không còn thấy những ngón tay co qắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn dầu trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng già hàng thế kỉ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra trùm lá non xanh mơn mởn ấy."

(Theo Lép Tôn – xtôi)

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 2: Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu sau?

"Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con cá mập đớp con cá chim nhỏ bé.” (Chu Văn)

a/ nhân hoá 

b/ so sánh 
c/ đảo ngữ 
d/ nhân hoá và so sánh

Câu hỏi 3: Câu nào dưới đây không nói về lòng dũng cảm?

a/ Gan vàng dạ sắt 


b/ Vào sinh ra tử 

c/ Ba chìm bảy nổi 

d/ Có cứng mới đứng đầu gió

Câu hỏi 4: Từ nào khác loại trong các từ sau?

a/ xấu xí 
b/ hồi hộp 

c/ đẹp đẽ 

d/ ngào ngạt

Câu hỏi 5: Chọn từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu: Chú ấy đã hi sinh...

 
a/ anh dũng

b/  anh hùng

c/ dũng cảm

d/ dũng mãnh

Câu hỏi 6: Từ nào sau đây có nghĩa là "đi đầu làm những nhiệm vụ khó khăn, gay go nhất"?

a/ xung khắc

b/ xung kích 
c/ xung đột 

d/ xung quanh

Câu hỏi 7: Điền từ còn thiếu trong câu thơ sau:

"Mặt trời của […] thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng."

(Theo Nguyễn Khoa Điềm)

 
a/ gió 


b/ nắng 

c/ bé 


d/ bắp

Câu hỏi 8: Dòng nào sau đây gồm các từ viết đúng chính tả? 

a/ lửng lơ, chất sám, giỏi giang

b/  khúc khỉu, dở dang, rập dờn 

c/ khúc khuỷu, truy lùng, lừng lẫy 
d/ trầm lặng, nao lúng, lén lút

Câu hỏi 9: Giải câu đố sau:

Cây gì lá tựa tai voi

Hè làm ô mát em chơi sân trường

Đông về trơ trụi cành xương

Lá thành mảnh nắng nhẹ vương góc chiều?

a/ cây bằng lăng 
b/ cây bàng

c/ cây đa 

d/ cây phượng

Câu hỏi 10: Nội dung của bài tập đọc "Hoa học trò" là gì?

a/ Những kỉ niệm học trò với hoa phượng. 

b/ Vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng - một loài hoa rất gần gũi và thân thiết với học trò. 

c/ Miêu tả quá trình sinh trưởng của cây hoa phượng từ khi còn bé. 

d/ Nêu cách chăm sóc và bảo vệ một loại cây bóng mát: hoa phượng.
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Bài 1 – Mèo con nhanh nhẹn

	địa
	cấp bách
	lính cưỡi ngựa
	dịu dàng
	trường

	giải thích
	kị sĩ
	giảng giải
	đoản
	ngắn

	độc  giả
	đất
	giữa
	gấp rút
	người đọc

	thùy mị
	dài
	dũng cảm
	trung
	gan dạ


Bài 2 – Hổ con thiên tài

Câu 1: văn./học/lễ,/Tiên/học/hậu




_________________________________________ 

Câu 2: iệm/iết/t/k







_________________________________________ 

Câu 3: là/chúng/tinh/một/người/Mỗi/tú./ta/vì


_________________________________________ 

Câu 4: cành/đưa/trúc/Gió/đà/./la





_________________________________________ 

Câu 5: rỏ/trắng/cành/đầu/sữa./như/giọt/Sương




_________________________________________ 

Câu 6: h/iển/b/ơi/k










_________________________________________ 

Câu 7: son/thoa/minh/nằm/bình/Đồi/ánh/./dưới



_________________________________________ 

Câu 8: buồm/lên/hồng/xếp/đón/./nắng/Lưới



_________________________________________ 

Câu 9: nẻo./một/đằng/Nói/một/làm

_________________________________________ 

Câu 10: trời/./biển/đội/mới/nhô/màu/Mặt


_________________________________________ 

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Các từ "đi đứng, mơ mộng, mong ngóng, chờ đợi" là ………..từ.

Câu hỏi 2: Điền những từ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Dao có mài mới ……….., người có học mới……………...

Dao có …….….. mới sắc, người có học mới nên.

Câu hỏi 3: Điền tr hoặc ch thích hợp vào chỗ trống:

….….ân thành, cốt ……….uyện, …..….inh sát

Câu hỏi 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

"Sương trắng rỏ đầu cành như giọt …..……

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa."

(Theo Đoàn Văn Cừ)

Câu hỏi 5: Câu văn sau có một từ viết sai chính tả, em hãy sửa lại cho đúng.

"Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới niệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng."






(Theo Lưu Quang Vũ)

Từ viết sai chính tả được sửa lại là …….……

Câu hỏi 6: Giải câu đố:

Để nguyên nước chấm cổ truyền

Huyền vào bốn mặt xây nên ngôi nhà

Thêm nặng chẳng nói chẳn gla

Ngồi yên như bụt đố là chữ chi?

Từ thêm nặng là …..…….

Câu hỏi 7: Hãy chỉ ra tiếng không có âm đầu trong câu thơ sau:

"Ai mang nước ngọt, nước lành

Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa."

(TheoTrần Đăng Khoa)

Tiếng không có âm đầu là: …………….

Câu hỏi 8: Điền từ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian cho động từ trong câu sau:

(sẽ, mới, đã)

"Tết chưa đến mà hoa đào …….…. bung nở rực rỡ một góc vườn."

Câu hỏi 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

"Núi uốn mình trong chiếc áo …….. xanh

Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh."

(Theo Đoàn Văn Cừ)

Câu hỏi 10: Trung ……..….. có nghĩa là một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng, tổ chức hay với người nào đó.

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu hỏi 1: Câu: "Chị gió dạo chơi khắp mọi nơi." thuộc kiểu câu nào?

a/ Ai là gì? 

b/ Ai làm gì? 
c/ Ai thế nào? 
d/ Khi nào?

Câu hỏi 2: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết chưa đúng?

a/ Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học 
b/ Tự lực cánh sinh 

c/ Bồng lai tiên cảnh 



d/ Trai thanh gái đảm

Câu hỏi 3: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Ở vùng này lúc hoàng hôn và lúc tảng sáng, phong cảnh rất nên thơ. Gió rừng thổi vi vu làm các cành cây đu đưa một cách nhẹ nhàng, yểu điệu. Mặt trời trênh chếch rọi xuống, biến ức triệu giọt sương trên lá cây ngọn cỏ thành những hạt ngọc nhấp nháy, lung linh. Những con suối chảy róc rách, họa vần với dọng ca hót líu lo của hàng ngàn, hàng vạn chim rừng. Nhiều khi người ta ngửi thấy mùi thơm của hoa và nhựa cây từ xa bay đến, phảng phất và nhẹ nhàng. Trên trời xanh biếc có vài đám mây trắng đủng đỉnh bay, giống hệt những chiếc thuyền buồm khoan thai lướt trên mặt biển."  

(Theo Hồ Chí Minh)

 
a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 4: Từ nào có nghĩa là nói nhỏ trong miệng tỏ vẻ bực dọc, khó chịu?

a/ làu bàu 

b/ làu làu 

c/ láu táu 

d/ láu lỉnh

Câu hỏi 5: Từ nào viết sai chính tả trong đoạn thơ sau?

"Trong như tiếng hạc bay qua

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài

Tiếng mau sầm xập như trời đổ mưa"

                     




 (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

 
a/ mau 

b/ sa 


c/ xập 

d/ vời

Câu hỏi 6: Câu hỏi: "Cậu không thể im lặng một chút được à?" dùng để làm gì?

a/ phủ định 

b/ khẳng định 
c/ yêu cầu 

d/ khen

Câu hỏi 7: Giải câu đố:

Trạng nguyên nhanh trí ai bì,

Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu

Một đời trong sạch trước sau

Tiền vô chủ quyết vào chầu, nộp kho.

Là ai?

a/ Nguyễn Hiền 


b/ Mạc Đĩnh Chi 

c/ Lương Thế Vinh 

d/ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu câu kể "Ai là gì?" trong đoạn văn sau?

"Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng."

(Theo Vũ Tú Nam )

a/ 1


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 9: Ai là tác giả của bài thơ "Chợ Tết"?

a/ Trần Đăng Khoa


b/  Phan Thị Thanh Nhàn 

c/ Đoàn Văn Cừ


d/ Nguyễn Khoa Điềm

Câu hỏi 10: Xác định thành phần vị ngữ trong câu: "Chú gà trống nhà em phủ một lớp lông vàng óng."

 
a/ gà trống
b/ phủ một lớp lông vàng óng
c/ vàng óng 

d/ lớp lông

Bài 5 - Trắc nghiệm 2

Câu hỏi 1: Giải câu đố:

Để nguyên dùng gọi chân tay

Muốn có bút vẽ thêm ngay dấu huyền

Hỏi vào làm bạn với kim

Có dấu nặng đúng người trên mình rồi.

Từ để nguyên là từ gì?

a/ chí 


b/ chi 


c/ tay 


d/ chân

Câu hỏi 2: Câu nào dưới đây không sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh?

a/  Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. 

b/ Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

c/ Mắt hiền sáng tựa vì sao. 

d/ Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Câu hỏi 3: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết sai?

a/  Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa 

b/ Thiên biến vạn hóa 

c/ Mau sao thì sáng, vắng sao thì mưa 

d/ Gạn đục khơi trong

Câu hỏi 4: Dòng nào dưới đây gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ giòn giã, rộng rãi, trạm chổ 

b/ chăn chiếu, ngiêng ngả, phố sá 

c/ trơn tru, diễn xuất, chậm rãi 

d/ xuất chúng, giữ gìn, chậm chễ

Câu hỏi 5: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

Nội dung "thi đua hai tốt" trong nhà trường gồm:

- Dạy thật tốt.

- Học thật tốt.

 
a/ đánh dấu ý muốn nhấn mạnh

b/ đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trong hội thoại

c/ đánh dấu phần chú thích trong câu 

d/ đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê

Câu hỏi 6: Xác định vị ngữ trong câu: "Những con bươm bướm cánh vàng đang nô đùa trong ánh nắng".

a/ cánh vàng đang nô đùa trong ánh nắng 

b/ đang nô đùa trong ánh nắng 

c/ những con bươm bướm 

d/ cánh vàng

Câu hỏi 7: Có bao nhiêu từ viết sai chính tả trong khổ thơ sau?

"Tiếng chim lay động lá cành

Tiếng chim đánh thức trồi xanh dậy cùng

Tiếng chim vỗ cánh bầy ong

Tiếng chim tha nắng dải đồng vàng thơm

Gọi bông lúa chín về thôn

Tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà."

 (Theo Định Hải)

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 8: Câu "Trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích." có bao nhiêu từ láy?

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 9: Những câu thơ sau có trong bài thơ nào?

"- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi

Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội

Con mơ cho mẹ hạt gao trắng ngần

Mai sau con lớn vung chày lún sân…"

 (Nguyễn Khoa Điềm)

a/ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 

b/ Chợ Tết 

c/ Bè xuôi sông La 

d/ Chuyện cổ tích về loài người

Câu hỏi 10: Điền từ còn thiếu vào câu thơ sau:

"Mặt trời đội biển nhô màu ...

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi."

 (Theo Huy Cận)

 
a/ đẹp 

b/ sắc 


c/ mới 

d/ đỏ
VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 8

Bài 1 – Mèo con nhanh nhẹn

	Bứt
	Chăm lo
	Săn sóc
	Đốc thúc
	Giục giã

	Kim quy
	Rùa  vàng
	Phát biểu
	Nhà thơ
	Thập phương

	Trình bày
	Dư
	Thừa
	Bất ngờ
	Hái

	Mười phương
	Đột nhiên
	Người nghe
	Thính giả
	Thi nhân


Bài 2 – Hổ con thiên tài

Câu 1: một/khi/đói/Một/gói/no./bằng/khi/miếng



_________________________________________ 

Câu 2: ậu/nh/h/ân






_________________________________________ 

Câu 3: ruộng/nắng/hoài/trong/lúa./tía/Tia/nháy


_________________________________________ 

Câu 4: tưng/chợ/ấp/các/tết/Người/./bừng/ra


_________________________________________ 

Câu 5: xoăn/chùm/./nặng/cả/tay/Ta/kéo


_________________________________________ 

Câu 6: ũng/d/m/ả/c






_________________________________________ 

Câu 7: chạy/./trời/đua/thuyền/mặt/Đoàn/cùng


_________________________________________ 

Câu 8: chày/Mai/vung/lớn/lún/sân./con/sau


_________________________________________ 

Câu 9: Núi/im/lặng/hồ/dựng/cheo/leo,/.

_________________________________________ 

Câu 10: chống/lom/khom/./Vài/cụ/bước/già/gậy


_________________________________________ 

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Chọn một từ thích hợp trongngoặc đơn (đã, đang, sẽ) để điền vào chỗ trống trong câu sau: "Thỏ nâu ………. đi trên đường thì gặp một con sói già."

Câu hỏi 2: Điền tiếng chứa vần"ang"vào chỗ trống sau:

"Những chiếc lá …..…..rụng đỏ cả gốc cây."

Câu hỏi 3: Tên một nhạc cụ của dân tộc Việt Nam, còn được gọi là "Độc huyền cầm" chỉ với một dây đàn duy nhất.

Đó là đàn…………….

Câu hỏi 4: Các từ "mập mạp, xa xôi, tươi tắn" là …..…..từ.

Câu hỏi 5: Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình được gọi là tự …..……

Câu hỏi 6: Điền từ "láy" hoặc "ghép" thích hợp vào chỗ trống: Các từ "học hành, công nông, mơ mộng" là từ…………..

Câu hỏi 7: Từ trái nghĩa với “mới” trong “đồng hồ mới” là …………..

Câu hỏi 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

"Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên …..……"

(Theo Nguyễn Khoa Điềm)

Câu hỏi 9: Điền r/d/gi vào chỗ trống để được các từ đúng chính tả.

…..….ong chơi, ………òng họ, …..….òn tan

Câu hỏi 10: Giải câu đố sau:

Để nguyên có lá có cành,

Thêm huyền trâu kéo ruộng thành đất tơi,

Sắc vào bó mạ rong chơi,

Rủ nhau phủ kín khắp nơi ruộng đồng

Từ để nguyên là từ ……………

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu hỏi 1: Giải câu đố sau:

Đố ai trên Bạch Đằng Giang,

Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời,

Gươm thần độc lập giữa trời vung lên.

Đó là ai?

 
a/ Đinh Bộ Lĩnh
b/ Lý Thường Kiệt
 
c/ Ngô Quyền 
d/ Yết Kiêu

Câu hỏi 2: Xác định thành phần vị ngữ trong câu: "Những thửa ruộng cấy sớm cấy muộn đã xanh kịp nhau để cùng vào mùa thu."

a/ cấy sớm cấy muộn đã xanh kịp nhau để cùng vào mùa thu

b/ đã xanh kịp nhau để cùng vào mùa thu 

c/ để cùng vào mùa thu cấy muộn đã xanh kịp nhau 

d/ để cùng vào mùa thu

Câu hỏi 3: Câu hỏi nào sau đây được dùng để yêu cầu, đề nghị?

a/ Chị đang làm gì thế?

b/ Chị có thể cho em mượn cái bút này được không ạ?

c/  Ngôi nhà này đẹp thế nhỉ?

 
d/ Cậu đang làm bài tập à?

Câu hỏi 4: Từ 3 tiếng "trí, tài, năng" có thể tạo ra bao nhiêu từ ghép?

 
a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 5: Câu thơ sau đây có bao nhiêu từ phức?

"Rất công bằng, rất thông minh

Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang."

(Theo Lâm Thị Mỹ Dạ)

a/ 4 


b/ 5 


c/ 6


d/  7

Câu hỏi 6: Khổ thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

"Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa

Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh

Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh."

(Theo Đoàn Văn Cừ)

a/  nhân hóa 



b/ so sánh 


c/ nhân hóa và so sánh

d/  không sử dụng biện pháp nghệ thuật

Câu hỏi 7: Từ nào sau đây có nghĩa là "sự cảm nhận và hiểu biết về cái đẹp" ?

 
a/ thẩm định
 
b/ thẩm mĩ

c/ thẩm phán 
d/ mĩ nhân

Câu hỏi 8: Điền từ thích hợp vào đoạn thơ sau:

"Nhìn thấy gió vào xoa mắt ... 

Thấy con đường chạy thẳng vào tim

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái."

(Theo Phạm Tiến Duật)

 
a/ nhỏ 

b/ biếc 

c/ đắng 

d/ ngọt

Câu hỏi 9: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu từ viết sai chính tả?

"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Những phố dài sao xác hơi may

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm lắng lá dơi đầy."

(Theo Nguyễn Đình Thi)

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3


d/ 4

Câu hỏi 10: Câu nào sau đây không có lỗi sai chính tả?

a/ Gió từ trên đỉnh núi chàn xuống thung lũng mát rượi. 

b/ Ven rừng, rải rác những cây lim đã chổ hoa vàng, những cây vải thiều đỏ ối những quả.

 
c/ Nắng vàng lan nhanh xuống chân núi rồi rải vội lên đồng lúa. 

d/ Tiếng cười dòn tan vọng vào vách đá.

Bài 5 - Trắc nghiệm 2

Câu hỏi 1: Giải câu đố sau:

Chùa gì đặt giữa hồ sen

Mái cong, một trụ, trên cao đuôi rồng?

a/ chùa Bằng 
b/ chùa Một Cột 
c/ chùa Phúc Khánh  d/ chùa Trần Quốc

Câu hỏi 2: Tiếng nào dưới đây ghép với "trọng" để được từ có nghĩa?

 
a/ tráng

b/ trống 

c/ trú 


d/ chú 

Câu hỏi 3: Từ nào sau đây có nghĩa là "của cải tinh thần hay vật chất thời trước để lại"?

 
a/ di sản 

b/ sản xuất 

c/ sản phẩm 

d/ sản lượng 

Câu hỏi 4: Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" do ai sáng tác?

 
a/ Huy Cận 



b/ Nguyễn Khoa Điềm


c/  Đoàn Văn Cừ


d/Phạm Tiến Duật 

Câu hỏi 5: Khổ thơ sau đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

"Mặt trời cũng la cà

Rủ nắng vàng ở lại.

Trăng vội cong lưỡi liềm

Xúm vào mùa gặt hái."

(Theo Quang Khải)

a/ so sánh 

b/ nhân hóa 
c/ điệp ngữ 

d/ đảo ngữ

Câu hỏi 6: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết đúng?

 
a/ Góp mưa thành bão 


b/ Tiên học lễ, hậu học nhân 

c/ Sông có khúc, người có lúc 

d/ Ngựa chạy có đàn, chim bay có bạn

Câu hỏi 7: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Sau trận mưa đêm dả rích

Cát càng mịn, biển càng chong

Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng

Nghe con bước, lòng vui phơi phới."

  (Theo Hoàng Trung Thông)

 
a/ 1 


b/ 2


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 8: Dòng nào dưới đây không có từ viết sai chính tả?

a/  Rừng núi còn trìm đắm trong màn đêm. 

b/ Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc trăn đơn. 

c/ Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu gia rả. 

d/ Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.

Câu hỏi 9: Chủ ngữ của câu sau đây là gì?

"Người mà tôi yêu quý nhất là mẹ."

a/  người 
b/ tôi
 
c/ người mà tôi yêu    d/ người mà tôi yêu quý nhất

Câu hỏi 10: Từ nào sau đây trái nghĩa với dũng cảm?

a/ bạo gan 

b/ can trường
c/ nhút nhát 

d/ gan lì

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Hổ con thiên tài

- Bần hàn = Nghèo khổ


- Chỉ huy 1 tiểu đội = Trung sĩ

- Làng = Ấp




- Hôm trước phiên chợ = Áp phiên

- Hổng (tiếng Nam Bộ) = Không
- Nhà thơ = Thi sĩ

- Nhiệm vụ cao cả = Sứ mạng

- Ráng (tiếng Nam Bộ) = cố gắng

- Hàng tơ, dệt thưa = the


- Hiền minh = Sáng suốt

Bài 2: Hổ con thiên tài
Câu 1: đội/A-kay,/mẹ/Mẹ/thương/thương/bộ

Mẹ thương A-kay, mẹ thương bộ đội.

Câu 2: toàn/vô/Nhân/thập

Nhân vô thập toàn

Câu 3: làm/Rộng/hẹp/kép/đơn/làm

Rộng làm kép hẹp làm đơn

Câu 4: ữ/ạng/tr/ng

trạng ngữ

Câu 5: giao/lão/niên/Bách

Bách niên giai lão

Câu 6: trong/sống/đục/còn/Chết/hơn

Chết trong còn hơn sống đục

Câu 7: nghề/bề/bề/Ruộng/tay/trong/không/bằng

Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay

Câu 8: rã/Chớ/cả/sóng/chèo/tay/thấy/mà

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo

Câu 9: phổi/đá/Gan/chai

Gan chai phổi đá

Câu 10: Nhân/thiên/đinh/thắng

Nhân định thắng thiên

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Tìm từ chỉ thời gian dùng sai trong các câu dưới đây:

Nó đang khỏi ốm từ tuần trước.

Trả lời: ………..đang…….

Câu hỏi 2: Điền những từ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Có cứng mới ……đứng……. đầu gió.

Câu hỏi 3: Điền tr hoặc ch thích hợp vào chỗ trống:


…….ắng muốt, mặt …..ăng, ……ường kì

Trả lời: chữ điền vào chỗ trống là: ……..tr…………

Câu hỏi 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng …đã…. cài then đêm sập cửa”

Câu hỏi 5: Câu văn sau có một từ viết sai chính tả, em hãy sửa lại cho đúng.

"Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

Câu hát căng buồm cùng dó khơi.”

Từ viết sai chính tả được sửa lại là …….gió……

Câu hỏi 6: Giải câu đố:

Để nguyên có nghĩa là hai,

Thêm huyền trùng điệp trải dài trung du.

Thêm nặng vinh dự tuổi thơ,

Cùng dự sinh hoạt đón cờ thi đua.

Từ thêm huyền là ….đồi…….

Câu hỏi 7: Hãy chỉ ra tiếng không có âm đầu trong câu thơ sau:

" Cá nhụ cá chim cùng cá đé,

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,

Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé.

Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.”

Tiếng không có âm đầu là: ………em…….

Câu hỏi 8: Điền từ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian cho động từ trong câu sau:

(vẫn, mới, đã)

                              “Ôi, thân dừa …đã.... hai lần máu chảy

                               Biết bao đau thương, biết mấy oán hờn."

Câu hỏi 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

“Vảy bạc đuôi vàng loé rạng …...đông…..,

Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.”

Câu hỏi 10: Từ “suy nghĩ” trong câu “Nó đang suy nghĩ tìm cách vượt qua con suối.” là …..động….. từ.

Bài 4: Trắc nghiệm 1
Câu hỏi 1: Cho câu “Lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng”, cụm từ “thật huy hoàng” là bộ phận gì?

A. trạng ngữ

B. chủ ngữ

C. vị ngữ

D. bổ ngữ

Đáp án: C

Câu hỏi 2: Trong các từ sau, từ nào phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ:

“Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào ….”

A. thướt tha

B. thiết tha

C. mới may

D. óng ả

Đáp án: A

Câu hỏi 3: Đáp án nào dưới đây chỉ chứa toàn là từ ghép phân loại?

A. Xanh lè, đỏ thẫm, tím ngắt, vàng óng, trắng hồng.

B. Cao vút, trong vắt, to kềnh, rộng lớn, thấp tẹt

C. Đen kịt, đen sì, đen nhánh, đen láy, đen xám
D. Đẹp lão, niềm vui, nỗi buồn, ác thú, ác quỷ.

Đáp án: C

Câu hỏi 4: Trong câu: “Chim công khoác trên mình chiếc áo sặc sỡ.”, tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật gì?

A. Nhân hóa

B. Ẩn dụ

C. Điệp từ

D. Điệp ngữ

Đáp án: A

Câu hỏi 5: Từ nào dưới đây là từ ghép?

A. Sáng sủa

B. Thành thật
C. Thật thà

D. Tha thiết

Đáp án: B

Câu hỏi 6: Từ "xe" trong câu: “Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.” giữ chức năng gì?

A. trạng ngữ

B. vị ngữ

C. chủ ngữ

D. bổ ngữ

Đáp án: C

Câu hỏi 7: Trong các từ sau, từ nào phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ:

“Những thằng cu áo đỏ chạy …

Vài cụ già chống gậy bước lom khom”

A. lom khom
B. lon xon

C. tung tăng

D. linh tinh

Đáp án: B

Câu hỏi 8: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

A. xa lạ

B. lợi lộc

C. thảo mộc

D. mộc mạt
Đáp án: D

Câu hỏi 9: “Tấm là một cô bé rất hiếu thảo.” thuộc kiểu câu nào?

A. Ai thế nào?
B. Ai là gì?

C. Ai làm gì?
D. Ai ở đâu?

Đáp án: B

Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ:

"Ngỡ từ quả thị bước ra

Bé làm …. giúp bà xâu kim"

A. Thị Nở

B. Cô Tiên

C. Cô Cám

D. Cô Tấm
Đáp án: D

Bài 5: Trắc nghiệm 2
Câu hỏi 1: Câu: “Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường” thuộc kiểu câu nào?

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?
D. Ai ở đâu?

Câu hỏi 2: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết chưa đúng?

a/ Tốt danh hơn lành áo



b/ Trâu buộc ghét trâu ăn 

c/ Bồng lai tiên cảnh 



d/ Nhường cơm sẻ canh
Câu hỏi 3: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Một tiếng ào ào rữ dội. Như một đàn cá voi lớn, xóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê dào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô xơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ."  


a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4
Câu hỏi 4: Từ nào có nghĩa là coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình.

a/ tự trọng 

b/ trung thực
c/ trọng nghĩa 
d/ kính trọng

Câu hỏi 5: Từ nào viết sai chính tả trong đoạn thơ sau?

"Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng nan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé."

 
a/ dữ


b/ rộng 

c/ nan

d/ gió

Câu hỏi 6: Câu hỏi: "Cậu có thể cho mình mượn chiếc bút này không?" dùng để làm gì?

a/ phủ định 

b/ khẳng định 
c/ yêu cầu 

d/ khen

Câu hỏi 7: Giải câu đố:

Ai người được nhắc đến nhiều,

Đại thành Toán pháp, giúp bao nhiêu người?

Là ai?

a/ Nguyễn Hiền 


b/ Mạc Đĩnh Chi 

c/ Lương Thế Vinh 

d/ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu câu kể "Ai là gì?" trong đoạn văn sau?

“Nhà mình gồm có bốn thành viên. Bố mình là giáo viên dạy Toán. Mẹ mình là một kế toán. Em gái mình là học sinh trường mầm non Hải Dương. Còn mình là học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hồng Phong.”

a/ 1


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4
Câu hỏi 9: Ai là tác giả của bài thơ "Đường đi Sa Pa"?

a/ Trần Đăng Khoa


b/  Phan Thị Thanh Nhàn 

c/ Nguyễn Phan Hách

d/ Nguyễn Khoa Điềm

Câu hỏi 10: Xác định thành phần chủ ngữ trong câu: "Bạn An là lớp trưởng lớp 4E."

 
a/ lớp trưởng
b/ Bạn An
c/ là lớp trưởng lớp 4E

d/ lớp 4E

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
Bài 1: Phép thuật mèo con.
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.

	Lâu dài

(1)
	Vạn kiếp

(2)
	Chính trực

(3)
	Vác

(4)
	Trụ cột

(5)

	Thiên cổ

(6)
	Mệt mỏi

(7)
	Ngay thẳng

(8)
	Rỗng tuếch

(9)
	Trăm họ 

(10)

	Bách gia

(11)
	Trống không

(12)
	Thổi

(13)
	Mót

(14)
	Trường kỳ

(15)

	Nòng cốt

(16)
	Mang

(17)
	Nấu

(18)
	Vất vả

(19)
	Nhặt

(20)


Trả lời:  (1) = (15); (2) = (6); (3) = (8); (4) = (17); (5) = (16); (7) = (19); 

(9) = (12); (10) = (11); (13) = (18); (14) = (20); 

Bài 2: Hổ con thiên tài

Câu 1: học/lễ/hậu/Tiên/học/./văn


Tiên học lễ hậu học văn.

Câu 2: ./tháng/đã/Đêm/năm/sáng/chưa/nằm


Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Câu 3: ./Học/rộng/tài/cao


Học rộng tài cao.

Câu 4: nằm/cối/./trên/đá/cá/đối/Con


Con cá đối nằm trên cối đá. 

Câu 5: Ngày/ mười/tối/đã/./tháng/chưa/cười


Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

Câu 6: Hoa/nở/cúc/vàng/tươi.


Hoa cúc nở vàng tươi. 

Câu 7: vàng/rỡ/rực/càng/./Nắng/ngày


Nắng vàng ngày càng rực rỡ.

Câu 8: vẽ/gà/Em/con/./trống


Em vẽ con gà trống. 

Câu 9: ./Người/ta/là/đất/hoa


Người ta là hoa đất. 

Câu 10: đèn/cái/lồng./như/cà/chua/Quả


Quả cà chua như cái đèn lồng. 

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Các từ "rì rầm, róc rách, tí tách" là …động……..từ.

Câu hỏi 2: Điền những từ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau:



Mua ……..danh….. ba vạn, bán danh ba đồng.

Câu hỏi 3: Điền tr hoặc ch thích hợp vào chỗ trống:

……ương trình, công ……úng, …...õng tre

Trả lời:  …….ch…… 

Câu hỏi 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

" Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,

Đồi thoa …son…. nằm dưới ánh bình minh.”

 (Theo Đoàn Văn Cừ)

Câu hỏi 5: Câu văn sau có một từ viết sai chính tả, em hãy sửa lại cho đúng.

"Quỷ bèn rũ mình, biến thành đám khói, bay đến tận trời xanh, khói tụ lại rồi tan dần dần chui hết vào chong bình. Bác đánh cá vội lấy ngay cái nắp bằng chì đậy luôn miệng bình lại."







Từ viết sai chính tả được sửa lại là ……trong.……

Câu hỏi 6: Giải câu đố:

Bớt đầu thì bé nhất nhà,

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn.

Để nguyên mình lại thon thon,

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

Từ để nguyên là từ …..bút…….
Câu hỏi 7: Hãy chỉ ra tiếng không có âm đầu trong câu thơ sau:

Lưng núi thì to, mà lưng mẹ nhỏ,

Em ngủ ngoan, em đừng làm mẹ mỏi.

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.

Tiếng không có âm đầu là: ……em……….
Câu hỏi 8: Điền từ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian cho động từ trong câu sau:

(sẽ, mới, đã)

"Sang kì hai, em ……sẽ.….. cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi."

Câu hỏi 9: Từ trái nghĩa với từ dũng cảm là ……hèn…… nhát.

Câu hỏi 10: Người có sức mạnh và lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa, được gọi là ……hiệp……sĩ. 
Bài 4: Trắc nghiệm 1
Câu hỏi 1: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

“Mùa xuân …………cho bé

Chiếc kẹo tròn xoe  (Một chiếc kẹo tròn xinh)

Và mở trang sách mới

Rủ bé cùng xem tranh.” (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.124)


A – gửi

B – chia

C – tặng

D – mang 

Câu hỏi 2: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Chúng có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con …….nõn mới guồng.” (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.119)


A – tôm

B – tơ

C – tằm

D – thoi

Câu hỏi 3: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Toàn bộ khu đền quay về hướng …….. Lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng. Mặt trời lặn, ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền.” (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.123)


A – đông

B – tây

C – nam

D – bắc

Câu hỏi 4: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

“Ai về…………….quê ta

Mía ngon, đường ngọt, trăng ngà dễ ăn.”

A – Quảng Ninh
B – Quảng Ngãi
C – Quảng Nghãi
D – Quảng Nam

Câu hỏi 5: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Hai tai to dựng đứng trên cái đầu rất đẹp. Hai lỗ mũi ươn ướt động đậy hoài. Mỗi khi nó ……… môi lên lại để lộ hai hàm răng trắng muốt. (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.128)


A – hếch
B – nhếch

C – chếch

D – chệch

Câu hỏi 6: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

“Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và ……….

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc”

(SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.9)


A – tiếng hát
B – lời ru

C – mật ngọt
D – tuổi thơ

Câu hỏi 7: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Càng lên đến chóp, vòng càng nhỏ đi. Lá nón được khâu vào các vòng tre bằng ………” (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.12)


A – sợi tơ

B – sợi chỉ

C – sợi móc

D – sợi nhớ

Câu hỏi 8: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “……….làm kép, hẹp làm đơn.”


A – Xa 

B – Rộng

C – Cao

D – Chặt

Câu hỏi 9: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Sáng ướt áo, trưa ráo……”


A – mặt 

B – lưng

C – vai

D – đầu
Câu hỏi 10: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

“Rủ nhau đi cấy đi cày

Bây giờ …………..có ngày phong lưu.”

A – khó nhọc
B – gian khổ

C – vất vả

D – chăm chỉ.

Bài 5: Trắc nghiệm 2
Câu hỏi 1: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn phù hợp cho câu: “Tiếng trống càng thúc dữ dội.”? 

A – Ngày xưa
B – Trên bờ

C – Đến hồi kết
D – Đúng lúc đó

Câu hỏi 2: Những từ nào là động từ trong câu: “Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.”?

A – bóng, mặt hồ



B – nhỏ xíu, nhanh



C – lướt, trải



D – mênh mông, lặng sóng 

Câu hỏi 3: Nghĩa của tiếng “lạc” trong “mạch lạc” giống nghĩa của tiếng “lạc” nào trong các từ dưới đây?


A – lạc điệu

B – lạc quan

C – liên lạc

D – hạt lạc

Câu hỏi 4: Trạng ngữ trong câu:  “Trên các hè phố, trước cổng cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vấn vương vãi khắp thủ đô.” trả lời cho câu hỏi nào?


A – Khi nào?
B - Ở đâu?

C – Để làm gì?
D – Vì sao?

Câu hỏi 5: Sự vật nào được nhân hóa trong câu: “Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới cành cây đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn nhưng múi bông trắng nuột nà.”?


A – xuân, hoa



B – cây gạo, gió


C – chim chóc, cành cây


D – múi bông, lộc

Câu hỏi 6: Biện pháp nghệ thuận nào được sử dụng trong đoạn thơ sau:

“Lắng nghe loài chim nói

Về thành phố, tầng cao

Về ngăn sông, bạt núi 

Điện tràn đến rừng sâu.”?


A – so sánh

B – so sánh, nhân hóa
C - ẩn dụ
D – nhân hóa
Câu hỏi 7: Trong các câu hỏi sau đây, câu hỏi nào không dùng để xác định trạng ngữ chỉ thời gian?


A – Bao giờ
?
B - Ở đâu?

C – Khi nào?
D – Mấy giờ?

Câu hỏi 8: Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào chỉ có danh từ chung?


A – đi, đứng, xinh


B – Hà Nội, biển, sa mạc



C – em, làm, nhà cửa

D – chị, em, con
Câu hỏi 9: Ai là tác giả bài tập đọc: “Sầu riêng”? (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.34)


A – Vân Trình


B – Vũ Bội Tuyền



C – Mai Văn Tạo


D – Vũ Duy Thông

Câu hỏi 10: Tên thật của anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa là gì? (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.21)


A – Trần Quang Nghĩa


B – Nguyễn Thứ Lễ


C – Phạm Quang Lễ


D – Lê Đại Nghĩa 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Bài 1: Phép thuật mèo con.
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.

	Ánh hoàng hôn

(1)
	Bạch tuyết

(2)
	Ngỡ ngàng

(3)
	Muôn đời

(4)
	Vạn kiếp

(5)

	Ráng chiều

(6)
	Chứng nhận

(7)
	Vững chắc

(8)
	Ngạc nhiên

(9)
	Giàu có

(10)

	Sáng suốt

(11)
	Học trò

(12)
	Sỹ tử

(13)
	Đỏ phơn phớt

(14)
	Kiên cố

(15)

	Thị thực

(16)
	Hiền minh

(17)
	Phú quý

(18)
	Tuyết trắng

(19)
	Hây hây

(20)


Trả lời: (1) = (6), (2) = (19), (3) = (9), (4) = (5), (7) = (16), (8) = (15), 

(10) = (18); (11) = (17), (12) = (13), (14) = (20)

Bài 2 – Hổ con thiên tài

Câu 1: ngô/vang/nương./Bắp/trên/ngủ


Bắp ngô vàng ngủ trên nương.

Câu 2: sông/bắc/ngọn/cầu/gió/Con/sáo/sang


Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió

Câu 3: chạy/đông/Cơn/trông/vừa/vừa/đằng


Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy

Câu 4: áng/c/tr/ường


cường tráng

Câu 5: cho/con/Sinh/con/vun/chẳng/ai/trồng


Sinh con ai chẳng vun trồng cho con

Câu 6: cha/Con/nòng/đứt/nọc/đuôi/như/không


Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

Câu 7: dại/mang/Con/cái


Con dại cái mang

Câu 8: ăng/n/ài/t


tài năng

Câu 9: én/xuân!/Mà/gọi/đã/con/người/sang


Mà con én đã gọi người sang xuân!

Câu 10: trong/ngọn/ấy/dừa/Chắc/xanh/nắng/lam


Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa.
Bài 3: Điền từ
Câu hỏi 1: Điền vào chỗ trống:

“Sông nào nơi ấy sóng trào

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn.”

Trả lời: sông Bạch ……Đằng…….. (Gõ chữ cái đầu là chữ hoa).

Câu hỏi 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Người là Cha, là Bác, là Anh

Quả …tim…lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. (Tố Hữu)

Câu hỏi 3: Điền vào chỗ trống:

“Lắm kẻ yêu hơn……nhiều……người ghét.”

Câu hỏi 4: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: 

“Chim bay, chim sà

Lúa tròn……bụng………..sữa

Đông quê chan chứa

Những lời chim ca.”

(Huy Cận)

Câu hỏi 5: Điền vào chỗ trống:

Ai ơi giữ ………chí……cho bền

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

Câu hỏi 6: Giải câu đố:

“Để nguyên làm áo mùa đông

Thêm huyền là để nhạc công hành nghề.”

Từ thêm dấu huyền là từ gì?

Trả lời: từ …đàn…..

Câu hỏi 7: Giải câu đố:

“Tiếng ngân dài mỗi sớm trưa

Thêm dấu huyền hóa cơn mưa mất rồi.”

Từ chưa thêm dấu huyền là từ gì?

Trả lời: từ …rao………..

Câu hỏi 8: Điền vào chỗ trống: 

“Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng ……thơ…………đỏ nắng, xanh cây quanh nhà.”

(Nghe thầy đọc thơ, Trần Đăng Khoa)

Câu hỏi 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:  “Một cái mỏ màu …nhung………hươu, vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm như thế, mọc ngăn đằng trước. Cái đầu xinh xinh, vàng ruột và ở dưới bụng, lủn chủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng.”

(Tô Hoài)

Câu hỏi 10:  Điền vào chỗ trống: “Đất có …lề………, quê có thói”
Bài 4: Trắc nghiệm 1
Câu hỏi 1: Từ nào có chứa tiếng “thám” có nghĩa là “thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể gây nguy hiểm.”?


A – thám tử

B – thám tính
C – mật thám
D – thám hiểm
Câu hỏi 2: Những sự vậy nào được nhân hóa trong khổ thơ?

“Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê

Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá

Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ

Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?”

(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)


A – gió, gạch



B – gió, sương mù



C – gạch, mồ hôi



D – sương mù, mồ hôi

Câu hỏi 3: Chọn từ phù hợp với đoạn thơ sau:

“Chiều trôi thơ thẩn áng mây

Cài lên màu áo hây hây……

Đêm thêu trước ngực vầng trăng

Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên.”

(Nguyễn Trọng Tạo)


A – ráng chiều


B – ánh chiều


C – ráng vàng


D – ráng hồng

Câu hỏi 4: Từ nào có thể thay thế được từ “ngư ông” trong câu sau:

“Gác mái ngư ông về viễn phố

Gõ sừng mục tử lại cô thôn.”


A – ngư trường
B – ngư phủ
C – ngư dân

D – lão nông

Câu hỏi 5: Đoạn thơ sau có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 

“Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công.”

(Hồ Chí Minh)

A – nhân hóa
B – so sánh

C – nhân hóa và so sánh  D  - khác

Câu hỏi 6: Từ nào là từ láy?


A – sắc sảo

B – tốt tươi

C – chèo chống
D – buôn bán

Câu hỏi 7: Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: “Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.”?


A – buổi xe

B – xe

C – xe dừng lại
D – thị trấn nhỏ

Câu hỏi 8: Từ “anh hùng” trong câu: “Con đã có hành động thật anh hùng.” thuộc từ loại nào?


A – danh từ

B – động từ

C – tính từ

D – đại từ

Câu hỏi 9: Biện pháp nghệ thuận nào được sử dụng trong khổ thơ?

“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.”

(Ngắm trăng – Hồ Chí Minh)


A – so sánh




B – nhân hóa



C – nhân hóa và so sánh


D – cả ba đáp án sai

Câu hỏi 10: Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu: “Năm  học này, nhờ chăm chỉ, Nam đạt danh hiệu  học sinh giỏi.”


A – nhờ chăm chỉ



B – năm học này



C – Nam




D – học sinh giỏi

Bài 5: Trắc nghiệm 2

Câu 1: Trong bài thơ "Bài thơ về tiểu đội xe không kính", vì sao những chiếc xe trở thành xe không có kính ?

 A. vì ngay khi chế tạo xe đã không có kính 

B. vì các chiến sĩ tháo kính xe ra cho tiện quan sát 

C. vì bom nổ làm vỡ mất kính xe 

D. vì những chiếc xe bị va đập vào núi nên vỡ mất kính

Câu 2: Trong bài "Khuất phục tên cướp biển" ai vẫn dám nói khi tên chúa tàu quát mọi người im? 

 A. ông chủ quán
 B. bác sĩ Ly 
C. khách hàng
D. thủy thủ

Câu 3: Trong các câu sau, câu nào giữ được phép lịch sự khi yêu cầu, đề nghị người khác giúp đỡ mình?

A. Lan ơi, cho tớ về với!


B. Cho đi nhờ một cái!

C. Mang xe ra đây!


D. Ra đây đèo tao về nhanh lên!

Câu 4: Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi nào?

A. Khi nào?

B. Ở đâu?

C. Vì sao?

D. Để làm gì?

Câu 5: Đoạn văn dưới đây có mấy trạng ngữ chỉ thời gian?

“ Từ ngàycòn ít tuổi, tôi đã thích những tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố nữ của làng hồ. Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân.”

a/ 1


b/ 2


c/ 3


d/ 4

Câu 6: Đoạn văn dưới đây có bao nhiêu lỗi chính tả?


“Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm lứt nẻ đất ruộng và làm ròn khô những chiếc lá rơi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông giét mướt.”


a/ 1


b/ 2


c/ 3


d/ 4

Câu 7: Thành ngữ tục ngữ nào sau đây viết sai?


a/ Mặt hoa da phấn

b/ Cái nết đánh chết cái đẹp


c/ Mặt tươi như hoa
d/ Chữ như chó bới
Câu 8: Giải câu đố sau:

Không huyền, vị của hạt tiêu.

Có huyền, công việc sớm chiều nhà nông.

Từ có huyền là từ gì?


a/ bừa


b/ cày


c/ cào


d/ đào

Câu 9: Thành ngữ nào nói về cái đẹp?


a/ Gan vàng dạ sắt



b/ Học rộng tài cao


c/ Mặt ngọc da ngà


d/ Học thầy không tày học bạn

Câu 10: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? có tác dụng gì?

A. nêu lên hoạt động của người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa).
B. tả lại ngoại hình của người, con vât (hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa).

C. cho biết ai (hoặc cái gì, con gì) thực hiện hoạt động đó.

D. bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của nhân vật được nhắc tới trong câu.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Bài 3: Mèo con nhanh nhẹn

	dịu dàng = thùy mị
	hài hước = vui tính

	độc giả = người đọc
	thính giả = người nghe

	khen ngợi = tuyên dương
	vườn hoa của vua = vườn ngự uyển

	khán giả = người xem
	đùa giỡn = nô đùa

	khoan khoái = sảng khoái
	hấp dẫn = cuốn hút


Bài 2: Hổ con thiên tài

Câu 1: rụng./Mùa/vàng/thu,/lá


Mùa thu, lá vàng rụng.

Câu 2: Đoàn/thuyền/mặt/chạy/trời/đua/./cùng


Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. 

Câu 3: trời/Mặt/đồi/trên/./thì/của/nằm/bắp


Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi.

Câu 4: ./xuống/hòn/trời/như/biển/lửa/Mặt


Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

Câu 5: Mắt/dặm/./huy/muôn/cá/phơi/hoàng


Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

Câu 6: Quả/dầu/như/ớt/./đèn/ngọn


Quả ớt như ngọn đèn dầu.

Câu 7: khổ/Bá/thành/Cao/./Quát/luyện/tài


Cao Bá Quát khổ luyện thành tài. 

Câu 8: ./bóp/nát/quả/Toàn/Trần/Quốc/cam


Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.

Câu 9: sinh/ra/tử/Vào


Vào sinh ra tử.

Câu 10: trời/quay/quanh/mặt/./đất/Trái


Trái đất quay quanh mặt trời. 

Bài 3: Điền từ vào chỗ trống

Câu hỏi 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "(Chống chọi) một cách kiên cường, không lùi bước gọi là gan …góc…………"(sgk4-tập2-trang74)

Câu hỏi 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Ngành nghiên cứu các vật thể trong vũ trụ gọi là ……thiên……. văn học."

Câu hỏi 3: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Khi nêu yêu cầu, đề nghị phải giữ phép  ……lịch… sự.”

Câu hỏi 4: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Gan …dạ.. có nghĩa là không sợ nguy hiểm.

Câu hỏi 5: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Mùa xuân là tết trồng cây,

Làm cho đất nước càng ngày càng ……xuân…..

Câu hỏi 6: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Gan …lì…. tức là trơ ra, không biết sợ là gì.”

Câu hỏi 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Buồn trông ch…ênh…chếch sao Mai

Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ

(Ca dao)

Câu hỏi 8: Điền s hay x vào chỗ trống: "Đứng mũi chịu sào nơi đầu …s..óng ngọn gió."

Câu hỏi 9: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Khi viết, cuối câu cầu khiến có dấu chấm than hoặc dấu …chấm……….

Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

"Người thanh nói tiếng cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng …kêu………"

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu hỏi 1: Câu: "Mẹ nấu chè hạt sen." thuộc kiểu câu nào?

a/ Ai là gì? 

b/ Ai làm gì? 
c/ Ai thế nào? 
d/ Khi nào?

Câu hỏi 2: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết chưa đúng?

a/ Kiến tha lâu cũng đầy tổ 
b/ Sông có khúc, người có lúc 

c/ Cầu được ước thấy

d/ Tốt gỗ hơn tốt nước ve
Câu hỏi 3: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Nhiều khi người ta ngửi thấy mùi thơm của hoa và nhựa cây từ sa bay đến, phảng phất và nhẹ nhàng. Trên trời xanh biếc có vài đám mây chắng đủng đỉnh bay, giống hệt những chiếc thuyền buồm khoan thai nướt trên mặt biển. Bên ven rừng, hàng vạn con bướm nho nhỏ, vàng vàng bay phấp phới như muốn thi đua với khách đi đường.."  

(Theo Hồ Chí Minh)

 
a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 4: Dòng nào dưới đây chỉ toàn các từ viết đúng chính tả?

a/ sắp sếp, tỉnh sảo, bổ xung

b/ sáng sủa, sản sinh, sinh động
c/ sinh đẹp, thời tiết, xấu xa

d/ sương gió, sương sườn, sa xôi

Câu hỏi 5: Từ nào viết sai chính tả trong đoạn thơ sau?

Về với quê hương 

Cồn cào nhớ những buổi trưa 

Nơi có bụi che đu đưa đánh võng

Đất nhẵn lỳ mài thủng miếng kê mông 

Ô ăn quan đầy túi vỏ ốc đồng.


a/ che


b/ trưa 

c/ kê 


d/ quan

Câu hỏi 6: Trong bài "Chuyện cổ tích về loài người" ai cho trẻ con sự hiểu biết?

 
a/ ông trời 

b/ người bố

c/ người mẹ 

d/ người thầy

Câu hỏi 7: Giải câu đố:

Lúc đầu thì đặc như hồ,

Thêm sắc cắt giấy như là dùng dao,

Thêm huyền lên mái nhà cao,

Đến khi mang nặng em nào cũng ưa.

Từ thêm sắc là gì?

a/ kéo


b/ keo 

c/ bánh 

d/ trái

Câu hỏi 8: Trong bài "Hoa học trò" tác giả dùng hình ảnh "muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau" để ví với hình ảnh gì?

a/ lá phượng 


b/ cành phượng 


c/ đóa hoa phượng 


d/ tán hoa phượng 

Câu hỏi 9: "Bè xuôi sông La" chở gì?

a/ bầy trâu 

b/ vôi vữa 

c/ gỗ 


d/ cá

Câu hỏi 10: Từ nào sau đây khác với các từ còn lại?


a/ anh dũng

b/ can đảm

c/ nhút nhát

d/ gan dạ

Bài 5 - Trắc nghiệm 2

Câu hỏi 1: Giải câu đố:

Để nguyên thuộc một loài chim,

Thêm vào dấu sắc nước liền chảy qua.

Dấu huyền tiếng vọng vang xa,

Thêm vào dấu hỏi kẻ ra người vào.

Từ để nguyên là từ gì?

a/ cổng

b/ công

c/ sâu


d/ ca

Câu hỏi 2: Câu nào dưới đây không sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh?

a/  Nhanh như sóc.



b/ Mẹ em là bác sĩ. 
c/ Mắt hiền sáng tựa vì sao. 

d/ Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Câu hỏi 3: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết sai?

a/  Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa 

b/ Thiên binh vạn mã 

c/ Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa 

d/ Con lợn có béo cỗ lòng mới ngậy
Câu hỏi 4: Dòng nào dưới đây gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ lom khom, lặng lẽ, lon xon 

b/ trăn chiếu, nghiêng ngả, phố sá 

c/ trơn tru, diễn suất, chậm rãi 

d/ xuất chúng, dữ gìn, chậm chễ

Câu hỏi 5: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

Sầm Sơn – một thành phố biển tuyệt đẹp của tỉnh Thanh Hoá.


a/ đánh dấu ý muốn nhấn mạnh

b/ đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trong hội thoại

c/ đánh dấu phần chú thích trong câu 

d/ đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê

Câu hỏi 6: Xác định vị ngữ trong câu: "Mỏ đại bàng dài và rất cứng".

a/ dài và rất cứng 
b/ dài 

c/ rất cứng 

d/ mỏ đại bàng

Câu hỏi 7: Có bao nhiêu từ viết sai chính tả trong khổ thơ sau?

" Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng rọt nước hoà tiếng chim

Vòm cây xanh, đố bé tìm

Tiếng nào giêng giữa trăm ngìn tiếng chung

Mà vườn hoa cũng lạ lùng

Nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim."

 (Theo Định Hải)

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu từ láy trong đoạn văn sau:

Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lên cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 9: Những câu thơ sau có trong bài thơ nào?

“Rộng lắm là mặt bể

Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa

Hình tròn là trái đất...”

a/ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 

b/ Chợ Tết 

c/ Bè xuôi sông La 

d/ Chuyện cổ tích về loài người
Câu hỏi 10: Điền từ còn thiếu vào câu thơ sau:

" Mồ hôi mẹ rơi má em nóng ……..

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối."

 (Theo Huy Cận)

 
a/ bức


b/ đỏ 


c/ hổi 


d/ nực
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Bài 1 – Mèo con nhanh nhẹn

Xấu = xấu xí



lùn tịt = thấp tẹt



Lêu nghêu = lênh đênh


xinh xắn = xinh xẻo

Gầy gò = gầy đét



trắng nõn = trắng trẻo



lực lưỡng = vạm vỡ


thanh mảnh =  mảnh mai

khiêm tốn = 
khiêm nhường

mập mạp = mũm mĩm

Bài 2: Hổ con thiên tài

Câu 1: đưa/xuân/Ngày/én/thoi./con


Ngày xuân con én đưa thoi.

Câu 2: trên/Em/lưng/mẹ./say/ngủ/be


Em bé ngủ say trên lưng mẹ.

Câu 3: trống/minh./giả/sứ/bình/Gà/là/của


Gà trống là sứ giả của bình minh.

Câu 4: rào./Sáng/mưa/trời/đổ/nay


Sáng nay trời đổ mưa rào.

Câu 5: ao/ đào/ lã./nước/hơn/giọt/Một/máu


Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Câu 6: cao/ Núi/ giữa/ mây./chăn/ngủ


Núi cao ngủ giữa chăn mây.

Câu 7: nhăn./Quanh/đôi/mắt/nhiều/nếp/mẹ/đã


Quang đổi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn.

Câu 8: thót/Mồi/thánh/hôi/cày./như/mưa/ruộng


Mồ hồi thánh thót như mưa ruộng cày.

Câu 9: lửa/ nổi/đông./đằng/trời/Mặt


Mặt trời nổi lửa đằng đông.

Câu 10: đồng./cháo/Ăn/chạy/một/bát/quãng/ba


Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. 

Bài 3: Điền từ

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: có thân hình to lớn, nở nang, rắn chắc, trông rất khỏe mạnh được gọi là ….vạm….vỡ.

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Từ “suy nghĩ”  trong câu: “Những suy nghĩ của anh ấy rất độc đáo.” là …..danh…… từ.

Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con

Trên trái ….đất…. trần trụi

Không dáng cây ngọn cỏ.

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 


“Mấy chú chim đang trò chuyện ríu rít trên cây.” là dạng câu kể Ai …làm…. gì?

Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Từ trái nghĩa với từ khỏe là từ …..yếu….

Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 


Bám theo mãi không dứt bỏ được gọi là …..đeo…..đẳng.

Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


“Chú mèo mướp đang vờn chuột ngoài góc vườn.” là dạng câu …kể…. Ai làm gì? 

Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Vị ngữ trong câu kể “Ai làm gì?” nêu lên hoạt động của con người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối khi được ….nhân…. hóa).

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Mắt trẻ con sáng lắm

Nhưng chưa thấy gì đâu

Mặt ….trời…. mới nhô cao

Cho trẻ con nhìn rõ.

Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Chuyện trong vòm lá

Chim có gì vui

Mà nghe ….ríu… rít

Như trẻ reo cười.



(Nguyện Bao)

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu 1: Trong bài "Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa", Trần Đại Nghĩa là tên do ai đặt cho ông ?

A. cha mẹ 

B. Bác Hồ 

C. ông bà 

D. cô chú

Câu 2: Trong câu "Bè đi chiều thầm thì" tác giả dùng biện pháp nghệ thuật gì ?

 
A. so sánh

 B. nhân hóa

 C. hoán dụ 

D. ẩn dụ

Câu 3: Trong bài "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ", người mẹ mong cu Tai lớn lên sau này sẽ thế nào?

 
A. ngủ ngoan
 B. đừng rời lưng mẹ 
C. khỏe mạnh 
D. học giỏi

Câu 4: Ngoài câu cầu khiến, em có thể dùng kiểu câu nào để yêu cầu, đề nghị?


A/câu phủ định
B/ câu cảm thán

C/ câu kể

D/ câu hỏi
Câu 5: Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất bình thường là:

A. Tôi



B. Cuộc đời tôi
C. Rất bình thường


D. Bình thường

Câu 6: Các câu thơ dưới đây thuộc kiểu câu nào:


“Ruộng rẫy là chiến trường


Cuốc cày là vũ khí


Nhà nông là chiến sĩ”?

A. Ai là gì?

B. Câu cầu khiến
C. Ai thế nào?
D. Ai làm gì?

Câu 7: Có bao nhiêu động từ trong câu: “Anh tôi nghĩ cách rung chiếc chuông vàng trên cao kia.”?

A/ một

B/ hai


C/ ba


D/ bốn

Câu 8: Giải câu đố sau:

Để nguyên chăm chỉ kéo cày, 

Thêm huyền thành lá trầu cay của bà. 

Thêm sắc vỏ thóc tách ra, 

Đố em đoán đúng đó là chữ chi?

Chữ để nguyên là chữ gì?


a/ tro


b/ trầu

c/ trâu

d/ trấu

Câu 9: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết sai?


a/ Gan như cóc tía


b/ Gan vàng dạ sắt


c/ Nước chảy đá mòn

d/ Học giỏi cày giỏi
Câu 10: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi chính tả?

“Ngoài đường, nửa khói mịt mù. Điều đó rất có lợi cho Ga-vrốt. Dười màn khói và với thân hình bé nhỏ, cậu bé có thể tiến sa ngoài đường mà không ai trông thấy. Ga-vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy rỏ.”

a/ 2


b/ 3


c/ 4


d/ 5

Bài 5 – Trắc nghiệm 2

Câu 1: Trong bài "Trống đồng Đông Sơn" giữa mặt trống đồng Đông Sơn có hình trang trí gì ?

 
A. hình vũ công nhảy múa 

B. hình chim bay 

C. hình ngôi sao nhiều cánh 

D. hình lá cờ

Câu 2: Bài thơ "Chợ Tết" có mấy câu nhắc đến những sắc thái khác nhau của màu xanh?

 
A. 3 


B. 4 


C. 5 


D.6

Câu 3: Cành cây phượng dùng điều gì để báo tin thắm cho cậu học trò ?

 
A. chiếc lá e ấp 



B. làn gió đưa đẩy 

C. bông hoa phượng nở 


D. tán hoa phượng

Câu 4: Trong bài "Đoàn thuyền đánh cá", cái gì đã dệt biển nên muôn luồng sáng?

 A. đoàn thuyền đánh cá 


B. ánh sáng mặt trời

 C. sóng nước 



D. những đàn cá
Câu 5: Điền từ trái nghĩa thích hợp vào câu tục ngữ sau:


Áo rách khéo vá hơn lành  vụng may.

Câu 5: Thành ngữ nào có nghĩa là “xông pha nơi trận mạc nguy hiểm luôn cận kề cái chết.”?

A – Sinh dữ tử lành


B – Vào sinh ra tử



C – Gan vàng dạ sắt


D – Ba chìm bảy nổi

Câu 6: Từ “dũng cảm” không thể ghép với cụm từ nào dưới đây để tạo thành cụm từ có nghĩa?

A. Hành động
B. người chiến sĩ
C. nói dối

D. tinh thần

Câu 7: Muốn đặt câu cầu khiến ta có thể thêm từ hãy hoặc đừng hoặc chớ vào đâu?

A. Trước động từ


B. Vào cuối câu

C. Vào đầu câu


D. Không thêm vào

Câu 8: “Bác sĩ Ly đức độ, hiền từ nhưng nghiêm nghị và cứng rắn” thuộc kiểu câu nào?

A. Ai làm gì?
B. Ai ở đâu?

C. Ai thế nào?
D. Ai là ai?

Câu 9: Giải câu đố sau:

Để nguyên loại quả thơm ngon, 

Hỏi vào co lại chỉ còn bé thôi, 

Nặng vào mới thật lạ đời, 

Bỗng nhiên thành vết xoong nồi lọ lem.

Từ để nguyên là từ gì?


a/ nho


b/ nhỏ


c/ nhọ


d/ co

Câu 10: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

“Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà ngiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú giữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Rốt cục, tên cướp biển cúi gằm mặt, tra dao vào, ngồi xuống, làu bàu trong cổ họng.”

a/ 3


b/ 2


c/ 4


d/ 5

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6

Bài 1 – Mèo con nhanh nhẹn

	cố đô
	kinh đô cũ
	phai
	lấp lánh
	óng  ánh

	thiên cổ
	trần gian
	quy định
	nhạt
	luật lệ

	đon đả
	lấp ló
	mải mê
	muôn đời
	hạ giới

	thập thò
	niềm nở
	lẻ tẻ
	say sưa
	rải rác


cố đô = kinh đô cũ


phai = nhạt


lấp lánh = óng ánh 


mải mê = say sưa

thiên cổ = muôn đời
lấp ló = thập thò

lẻ tẻ = rải rác


niểm nở = đon đả

trần gian = hạ giới

quy định = luật lệ
Bài 2 – Hổ con thiên tài

Câu 1: gài/nắng/Đèo/lưng./ánh/cao/dao/thắt


Đeo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Câu 2: xanh/chuối/tươi/hoa/đỏ/Rừng


Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi.

Câu 3: Đoàn/thuyền/mặt/chạy/trời/đua/./cùng


Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.

Câu 4: trời/Mặt/đồi/trên/./thì/của/nằm/bắp


Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi.

Câu 5: ./xuống/hòn/trời/như/biển/lửa/Mặt


Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

Câu 6: khổ/ Bá/ thành/ Cao/ ./ Quát/ luyện/ tài


Cao Bá Quát khổ luyện thành tài.

Câu 7: ./bóp/nát/quả/Toàn/Trần/Quốc/cam


Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. 

Câu 8: sinh/ra/tử/Vào


Vào sinh ra tử

Câu 9: trời/quay/quanh/mặt/./đất/Trái


Trái đất quay quanh mặt trời.

Câu 10: ./huy/Mắt/phơi/cá/dặm/muôn/hoàng


Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. 

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "(Chống chọi) một cách kiên cường, không lùi bước gọi là gan ……góc………"(sgk4-tập2-trang74)

Câu hỏi 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Ngành nghiên cứu các vật thể trong vũ trụ gọi là ……thiên……. văn học."

Câu hỏi 3: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Khi nêu yêu cầu, đề nghị phải giữ phép  …lịch…… sự.”

Câu hỏi 4: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Gan …dạ.. có nghĩa là không sợ nguy hiểm.

Câu hỏi 5: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Mùa xuân là tết trồng cây,

Làm cho đất nước càng ngày càng …xuân……..

Câu hỏi 6: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Gan …lì…. tức là trơ ra, không biết sợ là gì.”

Câu hỏi 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Buồn trông ch…ênh…chếch sao Mai

Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ

(Ca dao)

Câu hỏi 8: Điền s hay x vào chỗ trống: "Đứng mũi chịu sào nơi đầu …s..óng ngọn gió."

Câu hỏi 9: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Khi viết, cuối câu cầu khiến có dấu chấm than hoặc dấu ……chấm…….

Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

"Người thanh nói tiếng cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng …kêu………"

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu hỏi 1: Đoạn thơ sau nằm trong bài thơ nào?

"Bè đi chiều thầm thì

Gỗ lượn đàn thong thả

Như bầy trâu lim dim

Đắm mình trong êm ả." 

 (Vũ Duy Thông)

a/ Ngắm trăng 


b/ Đoàn thuyền đánh cá 

c/ Bè xuôi sông La 

d/ Dòng sông mặc áo

Câu hỏi 2: Trong kiểu câu "Ai thế nào?" vị ngữ thường được cấu tạo bởi từ loại nào?

 
a/ danh từ 

b/ động từ   
c/ tính từ 
d/ cả 3 đáp án đều đúng

Câu hỏi 3: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Rừng xa vọng tiếng chim gù,

Ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn.

Mùa xuân đẫm lá nguỵ trang,

Đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai.

Ba lô nặng, súng cầm tay,

Đường sa biết mấy rặm dài nhớ thương.

Giờ này mẹ ở quê hương,

Cũng chừng đang dõi theo đường ta đi.

Đêm mưa, ngày nắng xá gì,

Quân thù còn đó, ta đi chưa về.

Chim rừng thánh thót bên khe,

Nhìn lên xanh biếc bốn bề rừng xuân."

(Theo Lê Anh Xuân)

a/ 1


b/ 2


c/  3


d/  4

Câu hỏi 4: Điền từ trái nghĩa với từ "đứng" vào chỗ trống để được thành ngữ đúng: "Kẻ đứng người ....."

 
a/ đi 


b/ ngồi 

c/ chạy

d/  nằm

Câu hỏi 5: Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ sau:

"Đi suốt cả ngày thu

Vẫn chưa về tới ngõ

Dùng dằng hoa quan họ

Nở tím bên sông Thương."

(Chiều sông Thương - Hữu Thỉnh)

a/ so sánh 
b/ điệp ngữ 

c/ nhân hóa 
d/ nhân hóa và so sánh

Câu hỏi 6: Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: 

“Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ, hiền dịu.”?

(Quả cà chua - Ngô Văn Phú)

 
a/ cà chua 




b/ mỗi quả cà chua chín



c/ một mặt trời nhỏ 


d/ hiền dịu

Câu hỏi 7: Xác định chủ ngữ trong câu: 

"Những cánh mai vàng bung nở dưới nắng xuân."

a/ những cánh mai vàng 


b/ cánh mai 

c/ những cáng mai vàng bung nở 
d/ dưới nắng xuân

Câu hỏi 8: Trong bài tập đọc "Ga-vrốt ngoài chiến lũy", cậu bé ra ngoài chiến lũy để làm gì?

a/ liên lạc với địch

b/  nhặt đạn mang về cho nghĩa quân
c/ đi chơi 


d/ chạy trốn

Câu hỏi 9: Giải câu đố sau:

Để nguyên thì ở bếp than

Huyền vào kho nấu người người thích ăn?

Từ để nguyên là từ gì?

 
a/ gio


b/ tro 


c/ nồi 


d/ chảo

Câu hỏi 10: Dòng nào sau đây có từ viết sai chính tả?

 
a/ rong chơi, da diết, dò la 

b/ lầy lội, rườm rà, trừng trị 

c/ sâu lắng, trau dồi, rành rọt 

d/ nội chú, giục giã, rơm dạ
Bài 5 – Trắc nghiệm 2

Câu hỏi 1: Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Bấy giờ đã là tháng sáu. Mới sau có một tháng, cây sồi già đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá sum sê xanh tốt thẫm màu, đang say sưa ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều. Không còn thấy những ngón tay co qắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn dầu trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng già hàng thế kỉ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra trùm lá non xanh mơn mởn ấy."

(Theo Lép Tôn – xtôi)

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 2: Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu sau?

"Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con cá mập đớp con cá chim nhỏ bé.” (Chu Văn)

a/ nhân hoá 

b/ so sánh 
c/ đảo ngữ 
d/ nhân hoá và so sánh
Câu hỏi 3: Câu nào dưới đây không nói về lòng dũng cảm?

a/ Gan vàng dạ sắt 


b/ Vào sinh ra tử 

c/ Ba chìm bảy nổi 

d/ Có cứng mới đứng đầu gió

Câu hỏi 4: Từ nào khác loại trong các từ sau?

a/ xấu xí 
b/ hồi hộp 

c/ đẹp đẽ 

d/ ngào ngạt

Câu hỏi 5: Chọn từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu: Chú ấy đã hi sinh...

 
a/ anh dũng

b/  anh hùng

c/ dũng cảm

d/ dũng mãnh

Câu hỏi 6: Từ nào sau đây có nghĩa là "đi đầu làm những nhiệm vụ khó khăn, gay go nhất"?

a/ xung khắc

b/ xung kích 
c/ xung đột 

d/ xung quanh

Câu hỏi 7: Điền từ còn thiếu trong câu thơ sau:

"Mặt trời của […] thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng."

(Theo Nguyễn Khoa Điềm)

 
a/ gió 


b/ nắng 

c/ bé 


d/ bắp
Câu hỏi 8: Dòng nào sau đây gồm các từ viết đúng chính tả? 

a/ lửng lơ, chất sám, giỏi giang

b/  khúc khỉu, dở dang, rập dờn 

c/ khúc khuỷu, truy lùng, lừng lẫy 
d/ trầm lặng, nao lúng, lén lút

Câu hỏi 9: Giải câu đố sau:

Cây gì lá tựa tai voi

Hè làm ô mát em chơi sân trường

Đông về trơ trụi cành xương

Lá thành mảnh nắng nhẹ vương góc chiều?

a/ cây bằng lăng 
b/ cây bàng

c/ cây đa 

d/ cây phượng

Câu hỏi 10: Nội dung của bài tập đọc "Hoa học trò" là gì?

a/ Những kỉ niệm học trò với hoa phượng. 

b/ Vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng - một loài hoa rất gần gũi và thân thiết với học trò. 

c/ Miêu tả quá trình sinh trưởng của cây hoa phượng từ khi còn bé. 

d/ Nêu cách chăm sóc và bảo vệ một loại cây bóng mát: hoa phượng.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7

Bài 1 – Mèo con nhanh nhẹn

	địa
	cấp bách
	lính cưỡi ngựa
	dịu dàng
	trường

	giải thích
	kị sĩ
	giảng giải
	đoản
	ngắn

	độc  giả
	đất
	giữa
	gấp rút
	người đọc

	thùy mị
	dài
	dũng cảm
	trung
	gan dạ


địa = đất

cấp bách = gấp rút

dịu dàng = thùy mị

trường = dài

dũng cảm = gan dạ

trung = giữa

người đọc = độc  giả 

đoản = ngắn

giải thích = giảng giải
kị sĩ = lính cưỡi ngựa

Bài 2 – Hổ con thiên tài

Câu 1: văn./học/lễ,/Tiên/học/hậu



Tiên học lễ, hậu học văn.

Câu 2: iệm/iết/t/k






Tiết kiệm

Câu 3: là/chúng/tinh/một/người/Mỗi/tú./ta/vì


Mỗi người chúng ta là một vì tinh tú.  

Câu 4: cành/đưa/trúc/Gió/đà/./la


Gió đưa cành trúc la đà.

Câu 5: rỏ/trắng/cành/đầu/sữa./như/giọt/Sương



Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa.

Câu 6: h/iển/b/ơi/k






biển khơi



Câu 7: son/thoa/minh/nằm/bình/Đồi/ánh/./dưới


Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh. 

Câu 8: buồm/lên/hồng/xếp/đón/./nắng/Lưới


Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng. 

Câu 9: nẻo./một/đằng/Nói/một/làm


Nói một đằng làm một nẻo. 

Câu 10: trời/./biển/đội/mới/nhô/màu/Mặt


Mặt trời đội biển nhô màu mới.

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Các từ "đi đứng, mơ mộng, mong ngóng, chờ đợi" là ……động…..từ.

Câu hỏi 2: Điền những từ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Dao có mài mới ……sắc….., người có học mới……nên………...


Dao có …….mài….. mới sắc, người có học mới nên. 

Câu hỏi 3: Điền tr hoặc ch thích hợp vào chỗ trống:

….ch….ân thành, cốt ……tr….uyện, …..tr….inh sát

Câu hỏi 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

"Sương trắng rỏ đầu cành như giọt …..sữa……

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa."

(Theo Đoàn Văn Cừ)

Câu hỏi 5: Câu văn sau có một từ viết sai chính tả, em hãy sửa lại cho đúng.

"Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới niệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng."






(Theo Lưu Quang Vũ)

Từ viết sai chính tả được sửa lại là …….liệng……

Câu hỏi 6: Giải câu đố:

Để nguyên nước chấm cổ truyền

Huyền vào bốn mặt xây nên ngôi nhà

Thêm nặng chẳng nói chẳn gla

Ngồi yên như bụt đố là chữ chi?

Từ thêm nặng là …..tượng…….

Câu hỏi 7: Hãy chỉ ra tiếng không có âm đầu trong câu thơ sau:

"Ai mang nước ngọt, nước lành

Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa."

(TheoTrần Đăng Khoa)

Tiếng không có âm đầu là: …………….

Câu hỏi 8: Điền từ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian cho động từ trong câu sau:

(sẽ, mới, đã)

"Tết chưa đến mà hoa đào …….đã…. bung nở rực rỡ một góc vườn."

Câu hỏi 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

"Núi uốn mình trong chiếc áo …the….. xanh

Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh."

(Theo Đoàn Văn Cừ)

Câu hỏi 10: Các từ “

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu hỏi 1: Câu: "Chị gió dạo chơi khắp mọi nơi." thuộc kiểu câu nào?

a/ Ai là gì? 

b/ Ai làm gì? 
c/ Ai thế nào? 
d/ Khi nào?

Câu hỏi 2: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết chưa đúng?

a/ Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học 
b/ Tự lực cánh sinh 

c/ Bồng lai tiên cảnh 



d/ Trai thanh gái đảm
Câu hỏi 3: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Ở vùng này lúc hoàng hôn và lúc tảng sáng, phong cảnh rất nên thơ. Gió rừng thổi vi vu làm các cành cây đu đưa một cách nhẹ nhàng, yểu điệu. Mặt trời trênh chếch rọi xuống, biến ức triệu giọt sương trên lá cây ngọn cỏ thành những hạt ngọc nhấp nháy, lung linh. Những con suối chảy róc rách, họa vần với dọng ca hót líu lo của hàng ngàn, hàng vạn chim rừng. Nhiều khi người ta ngửi thấy mùi thơm của hoa và nhựa cây từ xa bay đến, phảng phất và nhẹ nhàng. Trên trời xanh biếc có vài đám mây trắng đủng đỉnh bay, giống hệt những chiếc thuyền buồm khoan thai lướt trên mặt biển."  

(Theo Hồ Chí Minh)

 
a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 4: Từ nào có nghĩa là nói nhỏ trong miệng tỏ vẻ bực dọc, khó chịu?

a/ làu bàu 

b/ làu làu 

c/ láu táu 

d/ láu lỉnh

Câu hỏi 5: Từ nào viết sai chính tả trong đoạn thơ sau?

"Trong như tiếng hạc bay qua

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài

Tiếng mau sầm xập như trời đổ mưa"

                     




 (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

 
a/ mau 

b/ sa 


c/ xập 

d/ vời

Câu hỏi 6: Câu hỏi: "Cậu không thể im lặng một chút được à?" dùng để làm gì?

a/ phủ định 

b/ khẳng định 
c/ yêu cầu 

d/ khen

Câu hỏi 7: Giải câu đố:

Trạng nguyên nhanh trí ai bì,

Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu

Một đời trong sạch trước sau

Tiền vô chủ quyết vào chầu, nộp kho.

Là ai?

a/ Nguyễn Hiền 


b/ Mạc Đĩnh Chi 

c/ Lương Thế Vinh 

d/ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu câu kể "Ai là gì?" trong đoạn văn sau?

"Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng."

(Theo Vũ Tú Nam )

a/ 1


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 9: Ai là tác giả của bài thơ "Chợ Tết"?

a/ Trần Đăng Khoa


b/  Phan Thị Thanh Nhàn 

c/ Đoàn Văn Cừ


d/ Nguyễn Khoa Điềm

Câu hỏi 10: Xác định thành phần vị ngữ trong câu: "Chú gà trống nhà em phủ một lớp lông vàng óng."

 
a/ gà trống
b/ phủ một lớp lông vàng óng
c/ vàng óng 

d/ lớp lông

Bài 5 - Trắc nghiệm 2

Câu hỏi 1: Giải câu đố:

Để nguyên dùng gọi chân tay

Muốn có bút vẽ thêm ngay dấu huyền

Hỏi vào làm bạn với kim

Có dấu nặng đúng người trên mình rồi.

Từ để nguyên là từ gì?

a/ chí 


b/ chi 


c/ tay 


d/ chân

Câu hỏi 2: Câu nào dưới đây không sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh?

a/  Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. 

b/ Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

c/ Mắt hiền sáng tựa vì sao. 

d/ Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Câu hỏi 3: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết sai?

a/  Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa 

b/ Thiên biến vạn hóa 

c/ Mau sao thì sáng, vắng sao thì mưa 

d/ Gạn đục khơi trong

Câu hỏi 4: Dòng nào dưới đây gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ giòn giã, rộng rãi, trạm chổ 

b/ chăn chiếu, ngiêng ngả, phố sá 

c/ trơn tru, diễn xuất, chậm rãi 

d/ xuất chúng, giữ gìn, chậm chễ

Câu hỏi 5: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

Nội dung "thi đua hai tốt" trong nhà trường gồm:

- Dạy thật tốt.

- Học thật tốt.

 
a/ đánh dấu ý muốn nhấn mạnh

b/ đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trong hội thoại

c/ đánh dấu phần chú thích trong câu 

d/ đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê

Câu hỏi 6: Xác định vị ngữ trong câu: "Những con bươm bướm cánh vàng đang nô đùa trong ánh nắng".
a/ cánh vàng đang nô đùa trong ánh nắng 

b/ đang nô đùa trong ánh nắng 

c/ những con bươm bướm 

d/ cánh vàng

Câu hỏi 7: Có bao nhiêu từ viết sai chính tả trong khổ thơ sau?

"Tiếng chim lay động lá cành

Tiếng chim đánh thức trồi xanh dậy cùng

Tiếng chim vỗ cánh bầy ong

Tiếng chim tha nắng dải đồng vàng thơm

Gọi bông lúa chín về thôn

Tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà."

 (Theo Định Hải)

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 8: Câu "Trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích." có bao nhiêu từ láy?

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 9: Những câu thơ sau có trong bài thơ nào?

"- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi

Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội

Con mơ cho mẹ hạt gao trắng ngần

Mai sau con lớn vung chày lún sân…"

 (Nguyễn Khoa Điềm)

a/ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 

b/ Chợ Tết 

c/ Bè xuôi sông La 

d/ Chuyện cổ tích về loài người

Câu hỏi 10: Điền từ còn thiếu vào câu thơ sau:

"Mặt trời đội biển nhô màu ...

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi."

 (Theo Huy Cận)

 
a/ đẹp 

b/ sắc 


c/ mới 

d/ đỏ
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Bài 1 – Mèo con nhanh nhẹn

Bứt = Hái




Chăm lo = Săn sóc




Kim quy = Rùa  vàng


Phát biểu = Trình bày



Nhà thơ = Thi nhân


Mười phương = Thập phương
Đốc thúc = Giục giã


Người nghe = Thính giả
Bất ngờ = Đột nhiên


Dư = 
Thừa
Bài 2 – Hổ con thiên tài

Câu 1: một/khi/đói/Một/gói/no./bằng/khi/miếng



Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Câu 2: ậu/nh/h/ân






nhân hậu

Câu 3: ruộng/nắng/hoài/trong/lúa./tía/Tia/nháy

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa.

Câu 4: tưng/chợ/ấp/các/tết/Người/./bừng/ra


Người các ấp tưng bừng ra chợ tết.

Câu 5: xoăn/chùm/./nặng/cả/tay/Ta/kéo


Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng.

Câu 6: ũng/d/m/ả/c





dũng cảm


Câu 7: chạy/./trời/đua/thuyền/mặt/Đoàn/cùng


Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.

Câu 8: chày/Mai/vung/lớn/lún/sân./con/sau


Mai sau con lớn vung chày lún sân. 

Câu 9: Núi/im/lặng/hồ/dựng/cheo/leo,/.


Núi dựng cheo leo, hồ lặng im.

Câu 10: chống/lom/khom/./Vài/cụ/bước/già/gậy


Vài cụ già chống gậy bước lom khom.

Bài 3 – Điền từ

Câu hỏi 1: Chọn một từ thích hợp trongngoặc đơn (đã, đang, sẽ) để điền vào chỗ trống trong câu sau: "Thỏ nâu ……đang…. đi trên đường thì gặp một con sói già."

Câu hỏi 2: Điền tiếng chứa vần"ang"vào chỗ trống sau:

"Những chiếc lá …..bàng…..rụng đỏ cả gốc cây."

Câu hỏi 3: Tên một nhạc cụ của dân tộc Việt Nam, còn được gọi là "Độc huyền cầm" chỉ với một dây đàn duy nhất.

Đó là đàn………bầu……….

Câu hỏi 4: Các từ "mập mạp, xa xôi, tươi tắn" là …..tính…..từ.

Câu hỏi 5: Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình được gọi là tự …..trọng……

Câu hỏi 6: Điền từ "láy" hoặc "ghép" thích hợp vào chỗ trống: Các từ "học hành, công nông, mơ mộng" là từ……ghép……..

Câu hỏi 7: Từ trái nghĩa với “mới” trong “đồng hồ mới” là ………cũ…..

Câu hỏi 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:

"Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên …..lưng……"

(Theo Nguyễn Khoa Điềm)

Câu hỏi 9: Điền r/d/gi vào chỗ trống để được các từ đúng chính tả.

…..r….ong chơi, ……d…òng họ, …..gi….òn tan

Câu hỏi 10: Giải câu đố sau:

Để nguyên có lá có cành,

Thêm huyền trâu kéo ruộng thành đất tơi,

Sắc vào bó mạ rong chơi,

Rủ nhau phủ kín khắp nơi ruộng đồng

Từ để nguyên là từ ………cây……

Bài 4 – Trắc nghiệm 1

Câu hỏi 1: Giải câu đố sau:

Đố ai trên Bạch Đằng Giang,

Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời,

Gươm thần độc lập giữa trời vung lên.

Đó là ai?

 
a/ Đinh Bộ Lĩnh
b/ Lý Thường Kiệt
 
c/ Ngô Quyền 
d/ Yết Kiêu

Câu hỏi 2: Xác định thành phần vị ngữ trong câu: "Những thửa ruộng cấy sớm cấy muộn đã xanh kịp nhau để cùng vào mùa thu."

a/ cấy sớm cấy muộn đã xanh kịp nhau để cùng vào mùa thu

b/ đã xanh kịp nhau để cùng vào mùa thu 

c/ để cùng vào mùa thu cấy muộn đã xanh kịp nhau 

d/ để cùng vào mùa thu

Câu hỏi 3: Câu hỏi nào sau đây được dùng để yêu cầu, đề nghị?

a/ Chị đang làm gì thế?

b/ Chị có thể cho em mượn cái bút này được không ạ?
c/  Ngôi nhà này đẹp thế nhỉ?

 
d/ Cậu đang làm bài tập à?

Câu hỏi 4: Từ 3 tiếng "trí, tài, năng" có thể tạo ra bao nhiêu từ ghép?

 
a/ 1 


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 5: Câu thơ sau đây có bao nhiêu từ phức?

"Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang."

(Theo Lâm Thị Mỹ Dạ)

a/ 4 


b/ 5 


c/ 6


d/  7

Câu hỏi 6: Khổ thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

"Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa

Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh

Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh."

(Theo Đoàn Văn Cừ)

a/  nhân hóa 



b/ so sánh 


c/ nhân hóa và so sánh

d/  không sử dụng biện pháp nghệ thuật

Câu hỏi 7: Từ nào sau đây có nghĩa là "sự cảm nhận và hiểu biết về cái đẹp" ?

 
a/ thẩm định
 
b/ thẩm mĩ

c/ thẩm phán 
d/ mĩ nhân

Câu hỏi 8: Điền từ thích hợp vào đoạn thơ sau:

"Nhìn thấy gió vào xoa mắt ... 

Thấy con đường chạy thẳng vào tim

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái."

(Theo Phạm Tiến Duật)

 
a/ nhỏ 

b/ biếc 

c/ đắng 

d/ ngọt

Câu hỏi 9: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu từ viết sai chính tả?

"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Những phố dài sao xác hơi may

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm lắng lá dơi đầy."

(Theo Nguyễn Đình Thi)

a/ 1 


b/ 2 


c/ 3


d/ 4

Câu hỏi 10: Câu nào sau đây không có lỗi sai chính tả?

a/ Gió từ trên đỉnh núi chàn xuống thung lũng mát rượi. 

b/ Ven rừng, rải rác những cây lim đã chổ hoa vàng, những cây vải thiều đỏ ối những quả.

 
c/ Nắng vàng lan nhanh xuống chân núi rồi rải vội lên đồng lúa. 

d/ Tiếng cười dòn tan vọng vào vách đá.

Bài 5 - Trắc nghiệm 2

Câu hỏi 1: Giải câu đố sau:

Chùa gì đặt giữa hồ sen

Mái cong, một trụ, trên cao đuôi rồng?

a/ chùa Bằng 
b/ chùa Một Cột 
c/ chùa Phúc Khánh  d/ chùa Trần Quốc

Câu hỏi 2: Tiếng nào dưới đây ghép với "trọng" để được từ có nghĩa?

 
a/ tráng

b/ trống 

c/ trú 


d/ chú 

Câu hỏi 3: Từ nào sau đây có nghĩa là "của cải tinh thần hay vật chất thời trước để lại"?

 
a/ di sản 

b/ sản xuất 

c/ sản phẩm 

d/ sản lượng 

Câu hỏi 4: Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" do ai sáng tác?

 
a/ Huy Cận 



b/ Nguyễn Khoa Điềm


c/  Đoàn Văn Cừ


d/Phạm Tiến Duật 

Câu hỏi 5: Khổ thơ sau đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

"Mặt trời cũng la cà

Rủ nắng vàng ở lại.

Trăng vội cong lưỡi liềm

Xúm vào mùa gặt hái."

(Theo Quang Khải)

a/ so sánh 

b/ nhân hóa 
c/ điệp ngữ 

d/ đảo ngữ

Câu hỏi 6: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết đúng?

 
a/ Góp mưa thành bão 


b/ Tiên học lễ, hậu học nhân 
c/ Sông có khúc, người có lúc 

d/ Ngựa chạy có đàn, chim bay có bạn

Câu hỏi 7: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Sau trận mưa đêm dả rích

Cát càng mịn, biển càng chong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng

Nghe con bước, lòng vui phơi phới."

  (Theo Hoàng Trung Thông)

 
a/ 1 


b/ 2


c/ 3 


d/ 4

Câu hỏi 8: Dòng nào dưới đây không có từ viết sai chính tả?

a/  Rừng núi còn trìm đắm trong màn đêm. 

b/ Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc trăn đơn. 

c/ Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu gia rả. 

d/ Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.
Câu hỏi 9: Chủ ngữ của câu sau đây là gì?

"Người mà tôi yêu quý nhất là mẹ."

a/  người 
b/ tôi
 c/ người mà tôi yêu    d/ người mà tôi yêu quý nhất
Câu hỏi 10: Từ nào sau đây trái nghĩa với dũng cảm?

a/ bạo gan 

b/ can trường
c/ nhút nhát 
d/ gan lì

